
VĂN PHÒNG CSKH PHÍA NAM

SR/GARA TÊN VIẾT TẮT TÊN PHÁP NHÂN ĐỊA CHỈ CÔNG TY ĐỊA CHỈ SR/GR ĐT CỐ ĐỊNH ĐIỆN THOẠI

34 Sài Gòn Hyundai Hyundai Ngọc An Công ty Cổ phần Ô tô Đông Nam Bộ
327 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, 

TP.HCM

327 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, 

TP. HCM

08.37262639

Fax: 08.37260188

35 Sài Gòn Nissan Nissan Gò Vấp Công ty Cổ phần Ngọc Hải Automobile 71 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM  786B Nguyễn Kiệm, P3, Q. Gò Vấp, TP.HCM 028.62956789

36 Sài Gòn Hyundai Hyundai Trường Chinh Công ty Cổ phần Auto Trường Chinh 18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 06 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
08.38265555

Fax: 08.37261149

37 Sài Gòn Mitsubishi Mitsubishi Satsco Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam 01A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM 01A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
028.38489317

Fax: 028.38489997

38 Sài Gòn ISUZU ISUZU Tây Bắc Sài Gòn Công ty CP Ô tô Tây Bắc Sài Gòn
43/7A Ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí Minh

43/7A Ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

028.35933139

Fax: 028.35933140

39 Sài Gòn Mercedes Mercedes Haxaco Võ Văn Kiệt
CN Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 

(Haxaco)
2008 Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 2008 Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM

028.37528375

Fax: 028.37528376

40 Sài Gòn Nissan Nissan Miền Nam Công ty TNHH Nissan Miền Nam 1368 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM 1368 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM 0826921368

41 Sài Gòn MG MG Đông Sài Gòn Công ty Cổ phần Nguyên Gia Phát
39 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình 

Dương

801 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, 

TP.HCM
028 37273857

42 Sài Gòn Mitsubishi Mitsubishi Bến Thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Bến Thành 63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 088 891 3355

43 Sài Gòn VIMID VIMID CN Hồ Chí Minh
Công ty CP Cộng đồng Xe tải Việt Nam - CN Hồ 

Chí Minh

2600/1B Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 

12, TP.HCM

2600/1B Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, TP.HCM

44 Sài Gòn Suzuki Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao Công ty Cổ phần Sài Gòn Ngôi Sao
510 Quốc lộ 13, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ 

Đức, TP.HCM

510 Quốc lộ 13, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, TP 

Thủ Đức, TP.HCM
028 37263020

45 Sài Gòn Vinfast Vinfast Bình Tân Samco
Chi nhánh TCT Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - 

 TNHH MTV - Nhà máy Ô tô Thương mại Samco
1135 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

1135 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

TP.HCM
0932080872

46 Sài Gòn Vinfast Vinfast Miền Nam Công ty TNHH Ô tô Điện Miền Nam 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

- Xưởng 1: 270 - 369 KP3, Phường An Hòa, TP Biên Hòa, 

Đồng Nai

- Xưởng 2: 1372 Quốc lộ 1A, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình 

Chánh, TP.HCM

0902484798

47 Sài Gòn Gara Gara Ô tô Việt Cty CP Ô tô Việt 269 Lê Trọng Tấn, P Tây Thạnh,Quận Tân Phú, TP.HCM 336 Lê Trọng Tấn, P Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
08.38127979

Fax : 08.38165272

48 Sài Gòn Gara Gara Ô tô Tuấn Anh Cty TNHH TMDV Ô tô Tuấn Anh 140/66/38 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 57 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
08.62948882

Fax: 08.62948881

49 Sài Gòn Gara Gara Anh Đức Công ty TNHH DV TM Ô tô Anh Đức 445 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM
445 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM

166 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

08.37710056

Fax : 08.37710040

50 Sài Gòn Gara Gara Chiến Phát Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Ô tô Chiến Phát
06B Tỉnh lộ 835, Ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An

06B Tỉnh lộ 835, Ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An

08.37559449

Fax : 08.37559448

51 Sài Gòn Gara Gara Vinh Quang Công ty TNHH Ô tô và Cứu hộ Vinh Quang
436/41/7 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

 464 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
028.62661113

Fax: 028.37516321

52 Sài Gòn Gara Gara Lâm Phúc Minh Công ty CP TMDV Ô tô Lâm Phúc Minh

803/36/11 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

TP.Hồ Chí Minh
63 Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, 

TP.HCM
0913 514 004

53 Sài Gòn Gara Gara Minh Nguyệt
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thương mại Dịch 

vụ Minh Nguyệt

 241 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ 

Chí Minh

Địa chỉ xưởng 1: 241 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

(028)35127269 

Fax: (028)35127269

STT
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54 Sài Gòn Gara Gara 79 Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ 79 209/24/26 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM Số 7 Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM
028 36364968/028 

3863696

55 Sài Gòn Gara Gara Thiên Hải Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Thiên Hải 93 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
93 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

45 Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
0908 888 289

56 Sài Gòn Gara Gara Minh Đạt Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Ô tô Minh Đạt 204/24 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 236 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM



VĂN PHÒNG CSKH PHÍA NAM

SR/GR TÊN VIẾT TẮT TÊN PHÁP NHÂN ĐỊA CHỈ CÔNG TY ĐỊA CHỈ SR/GR ĐT CỐ ĐỊNH ĐIỆN THOẠI

1 Khánh Hòa Toyota Toyota Nha Trang Công ty CP Toyota Nha Trang
Đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
058.3891888, Fax:058.3894919

2 Khánh Hòa Hyundai Hyundai Nha Trang Công ty TNHH Ô tô Tín Thanh
1.18C đường 23/10, P Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh 

Hòa

1.18C đường 23/10, P Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh 

Hòa
058.3561479, Fax:058.3813379

3 Khánh Hòa Ford Ford Nha Trang Công ty Cổ phần Ô tô Nha Trang 51 Lê Hồng Phong, P Phước Tân, TP Nha Trang 51 Lê Hồng Phong, P Phước Tân, TP Nha Trang 0583885539, Fax:0583883218

4 Khánh Hòa Honda Honda Nha Trang Công ty TNHH MTV Ô tô Sao Mai Anh 72 đường 23/10 Phường Phương Sơn, TP Nha Trang 72 đường 23/10 P Phương Sơn, TP Nha Trang 0583839399, Fax: 0583839353

5 Khánh Hòa
THACO (đại lý xe 

tải + bus)

THACO Sao Mai Anh (tải 

+ bus)
Công ty TNHH Sao Mai Anh

Quốc lộ 1A, chân Đèo Rù Rì, xã Vĩnh Lương, TP Nha 

Trang

Quốc lộ 1A, chân Đèo Rù Rì, xã Vĩnh Lương, TP Nha 

Trang
0583562116, Fax:0583562114

6 Khánh Hòa Gara Gara Tôn Thất Phi Garage Sửa chữa Ô tô Tôn Thất Phi
Thửa đất 16, Tờ bản đồ 16, Thôn Phú Bình, Xã Vĩnh 

Thạnh, Thành phố Nha Trang

Thửa đất 16, Tờ bản đồ 16, Thôn Phú Bình, Xã Vĩnh 

Thạnh, Thành phố Nha Trang
Fax:0583589708 0903511298

7 Gia Lai Ford Ford Gia Lai Công Ty Cổ Phần DANA - CN Gia Lai
284 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai

284 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai

8 Gia Lai Hyundai Hyundai Gia Lai Công ty TNHH MTV Ô tô Gia Lai 278 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai 278 Lê Duẩn, P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai 02693.862.255; Fax: 02693.862.266

9 Gia Lai Hyundai Hyundai Kon Tum Công ty CP Ô tô Kon Tum
377A Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

377A Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
02603889888

10 Gia Lai Mitsubishi Mitsubishi Gia Lai Công ty TNHH Ô tô 7-Stars
14 - 16 - 18 - 20 Đường Lý Thái Tổ, Phường Diên 

Hồng, TP Pleiku, Gia Lai

14 - 16 - 18 - 20 Đường Lý Thái Tổ, Phường Diên 

Hồng, TP Pleiku, Gia Lai
(0269)3898888

11 Gia Lai Honda Honda Gia Lai
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Ân Auto 

Gia Lai
519A Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai 519A Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai

12 Gia Lai Gara Gara Ly Sơn Hộ Kinh Doanh Đặng Thị Hường 54 Trần Phú, TP.Kon Tum 54 Trần Phú, TP.Kon Tum 0906419529

13 Đông Nam Bộ Ford Đồng Nai Ford
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tấn Phát 

Đạt

25A-26A/61, Xa lộ Hà Nội, KP2, P.Tam Hoà, Biên 

Hòa, Đồng Nai

25A-26A/61, Xa lộ Hà Nội, KP2, P.Tam Hoà, Biên 

Hòa, Đồng Nai
0613857130, Fax:061857133

14 Đông Nam Bộ Hyundai Hyundai Việt Nhật Công ty TNHH Ô tô Việt Nhật
F15B, Tổ 13, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai.

F15B, Tổ 13, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai.
0613889849, Fax:0613889759

15 Đông Nam Bộ Mitsubishi Mitsubishi Biên Hòa Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang
KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, 

Đồng Nai

KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, 

Đồng Nai

0613835531/ 0613932368, 

Fax:0613932368

16 Đông Nam Bộ Vinfast Vinfast Biên Hòa Công ty TNHH TMDV Ô tô Kim Sơn
Số 643 Quốc Lộ 1, KP2, Phường Long Bình, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai

Số 643 Quốc Lộ 1, KP2, Phường Long Bình, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai
0618877900, Fax:0618877905

17 Đông Nam Bộ Gara Gara Biên Hòa Công ty TNHH MTV TM Ô tô Biên Hòa
14A3, Tổ 39, KP 11, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

14A3, Tổ 39, KP 11, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
0613894268, Fax:0613894269

18 Đông Nam Bộ Gara Gara Út Sơn Garage Út Sơn (Lê Văn Tho) 40 Đặng Văn Lãnh - Phan Thiết - Bình Thuận 40 Đặng Văn Lãnh - Phan Thiết - Bình Thuận 0907559695

19 Đông Nam Bộ Gara Gara Tuấn Lê Công ty TNHH MTV TM DV Tuấn Lê
Tổ 32, Khu Cầu Xéo, TT Long Thành, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai

Tổ 32, Khu Cầu Xéo, TT Long Thành, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai
0908988114

20 Đông Nam Bộ Gara Gara Tiến Đạt Công ty TNHH Xe Tiến Đạt
Số 304 xa lộ Hà Nội, KP 12, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, 

Đồng Nai

Số 304 xa lộ Hà Nội, KP 12, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, 

Đồng Nai
0982464393

21 Đông Nam Bộ Isuzu Isuzu Tấn Phát Công ty TNHH DV TM Ô tô Đạt Tấn Phát
95 KP 4, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, Biên Hòa Đồng 

Nai 

95 KP 4, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, Biên Hòa Đồng 

Nai 
0613893288, Fax:0613995319

22 Đông Nam Bộ Toyota Toyota Biên Hòa Công ty TNHH Toyota Biên Hòa
A17 Xa lộ Hà Nội, PK5, P Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng 

Nai

A17 Xa lộ Hà Nội, PK5, P Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng 

Nai
0251 6263646; Fax: 0251.8823300

KHÁNH HÒA

ĐÔNG NAM BỘ

DANH SÁCH GARA/SHOWROOM HỢP TÁC KV NGOÀI TP.HỒ CHÍ MINH (bao gồm THACO)

ĐƠN VỊ PVI ĐẦU 

MỖI
ĐƠN VỊ
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STT



23 Đông Nam Bộ Toyota 
Toyota Biên Hòa - CN 

Bình Dương

Công ty TNHH Toyota Biên Hòa - Chi nhánh 

Bình Dương

7/30C Đại Lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, 

TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương

7/30C Đại Lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, 

TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương

24 Đông Nam Bộ Toyota 
Toyota Biên Hòa - CN 

Cầu Đồng Nai

Công ty TNHH Toyota Biên Hòa - Chi nhánh 

Cầu Đồng Nai
01 Xa lộ Hà Nội, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 01 Xa lộ Hà Nội, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

25 Đông Nam Bộ Hyundai Hyundai Ngọc Phát Công ty TNHH Ô tô Ngọc Phát 26/6 Khu phố 1, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 26/6 Khu phố 1, P Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 0613824455

26 Đông Nam Bộ Hyundai Hyundai Việt Nhân Công ty TNHH Ô tô Việt Nhân
Số 368A, Quốc lộ 51, xã An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng 

Nai

Số 368A, Quốc lộ 51, xã An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng 

Nai
02513 831 206; Fax: 02513 831 204

27 Đông Nam Bộ Honda
Honda Bình Thuận - Phan 

Thiết
Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô Gia Hòa 

Khu TM Bến Lội - Lại An, Hàm Thắng, Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận

Khu TM Bến Lội - Lại An, Hàm Thắng, Hàm Thuận 

Bắc, Bình Thuận
0252 3535106

28 Đông Nam Bộ Hino Hino Đồng Nai Công ty TNHH Trường Vinh Hi-no
513 Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, 

Đồng Nai

513 Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, 

Đồng Nai
02513.893.558; Fax: 02513.893.558

29 Đông Nam Bộ Mitsubishi Mitsubishi Bình Thuận Công ty Cổ phần Ô tô Bình Thuận
Lô 4/3 Đường số 4, KCN Phan Thiết 1, Xã Phong Nẫm, 

TP Phan Thiết, Bình Thuận

Lô 4/3 Đường số 4, KCN Phan Thiết 1, Xã Phong Nẫm, 

TP Phan Thiết, Bình Thuận
0287 109 3969

30 Đông Nam Bộ Ford Ford Long Khánh
Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Ô tô Tấn 

Phát

Đường 21/4, Tổ 01, Khu phố Cẩm Tân, Phường Xuân 

Tân, TP Long Khánh, Đồng Nai

Đường 21/4, Tổ 01, Khu phố Cẩm Tân, Phường Xuân 

Tân, TP Long Khánh, Đồng Nai
08 127666666

31 Đông Nam Bộ Hyundai Hyundai Thái Sơn Công ty TNHH Ô tô Hyundai Thái Sơn

- 36/68 Đồng Khởi, Tổ 28, KP 2, Phường Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, Đồng Nai

- Xưởng sửa chữa: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An 

Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

- 36/68 Đồng Khởi, Tổ 28, KP 2, Phường Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, Đồng Nai

- Xưởng sửa chữa: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An 

Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

0917 817 875 - 0983 853 835

32 Đông Nam Bộ Gara Gara Hùng Phát Công ty TNHH Ô tô Hùng Phát
79/5 đường Phạm Văn Khoai, KP3, P.Tân Hiệp, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

79/5 đường Phạm Văn Khoai, KP3, P.Tân Hiệp, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513 685 179

33 Đông Nam Bộ Gara Gara Tấn Hải Công ty TNHH MTV ô tô Tấn Hải
19/9 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

19/9 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

34 Đông Nam Bộ Gara Gara Huy Garage Huy
Thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết, Bình 

Thuận

Thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết, Bình 

Thuận
0913 837 692

35 Đông Nam Bộ Gara Gara Đồng Nai Công ty TNHH TM&DV Ô tô Đồng Nai 210/1, KP11, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 210/1, KP11, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 0251 3833939; Fax: 0251 3836268

36 Đông Nam Bộ Gara Gara Thành Long Phát Công ty TNHH Sửa chữa Ô tô Thành Long Phát
511 Tổ 3, Khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

511 Tổ 3, Khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
0941 040045

37 Đông Nam Bộ Gara Gara Ngọc Xuân Mai Công ty TNHH MTV Ô tô Ngọc Xuân Mai
D574A Tổ 17, Khu phố 4, Phường Long Bình, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai

D574A Tổ 17, Khu phố 4, Phường Long Bình, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai
0918 126542

38 Đông Nam Bộ Gara Gara Khánh Nguyễn Công ty TNHH TM DV Ô tô Khánh Nguyễn
458 Đường Hồ Thị Hương, KP2, Phường Xuân Hòa, TP 

Long Khánh, Đồng Nai

458 Đường Hồ Thị Hương, KP2, Phường Xuân Hòa, TP 

Long Khánh, Đồng Nai
0933 800739

39 Đông Nam Bộ Gara Gara 3M Auto Công ty TNHH Garage 3M Auto
20/61 Xa lộ Hà Nội, KP2, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

20/61 Xa lộ Hà Nội, KP2, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai

40 Đông Nam Bộ Gara Gara Thiên Phúc Công ty TNHH Ô tô Thiên Phúc
Số 9 Trương Định, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hoà, 

Đồng Nai

Số 9 Trương Định, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hoà, 

Đồng Nai

41 Đông Nam Bộ Gara Gara Hòa Phúc Auto Công ty TNHH MTV Ô tô Hòa Phúc
579 Quốc lộ 1A, Tổ 18, Ấp Ngũ Phúc, Xã Hố Nai 3, 

Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

579 Quốc lộ 1A, Tổ 18, Ấp Ngũ Phúc, Xã Hố Nai 3, 

Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

0251 3982 428

0251 3984 028

42 Vũng Tàu Gara Gara Xe hơi Vũng Tàu
Công ty CP TMDV Xe hơi Vũng Tàu/Subaru 

Vũng Tàu

688 Trương Công Định, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng 

Tàu, tirnh Bà Rịa - Vũng  Tàu

688 Trương Công Định, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng 

Tàu, tirnh Bà Rịa - Vũng  Tàu
0643551789, Fax:0643551678

43 Vũng Tàu Ford City Ford Vũng Tàu Công ty CP City Auto - Chí nhánh Vũng Tàu 40A đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu 40A đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu
064.3594777

Fax: 064.3594775

44 Vũng Tàu Ford City Ford Bà Rịa Công ty CP City Auto - Chí nhánh Bà Rịa
Quốc lộ 51, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng 

Tàu

Quốc lộ 51, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng 

Tàu

064.3717032

Fax: 064.3717033

45 Vũng Tàu Toyota Toyota Vũng Tàu Công ty CP Toyota Vũng Tàu 168 đường 3/2, P.10, TP.Vũng Tàu 168 đường 3/2, P.10, TP.Vũng Tàu
643.627888

Fax :0643.627887

46 Vũng Tàu Hyundai 
Hyundai Ngọc Phương - 

Vũng Tàu
Công ty TNHH Ô tô Ngọc Phương

609 - 611, QL 51, Khu phố Hương Sơn, P.Long Hương, 

TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

609 - 611, QL 51, Khu phố Hương Sơn, P.Long Hương, 

Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
064741777, Fax:0643828739

ĐÔNG NAM BỘ

VŨNG TÀU



47 Vũng Tàu Honda Honda Ô tô Vũng Tàu Công ty CP Ô tô Nghĩa Vũng Tàu
KP Hương Tân, phường Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

KP Hương Tân, phường Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu
02543.636999, Fax: 02543.989777

48 Vũng Tàu Gara Gara Nhật Mỹ - Vũng Tàu Công ty TNHH TMDV Ô tô Nhật Mỹ 219B Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu 219B Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu 0643584835

49 Vũng Tàu Gara Gara Tấn Tú Garage Tấn Tú 73-75 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu 73-75 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu Fax:0643839768 0902393667

50 Vũng Tàu Gara
Gara Rồng Việt - Vũng 

Tàu
Công ty TNHH Rồng Việt 7C Lê Hồng Phong,Phường 7, TP.Vũng Tàu 7C Lê Hồng Phong,Phường 7, TP.Vũng Tàu 0643573939, Fax:0643572979

51 Vũng Tàu Gara Gara Phi Mã Công ty TNHH Thượng Cát
Số 3 Phan Đăng Lưu, Phường 03, TP.Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu

Số 3 Phan Đăng Lưu, Phường 03, TP.Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu
0254.6258899; Fax: 0254.6258855

52 Vũng Tàu Gara Gara Hiệp Thành
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ 

Thương mại Hiệp Thành

654 Nguyễn An Ninh, phường 8, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu

654 Nguyễn An Ninh, phường 8, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu
(0254)3512999; Fax: (0254)3583927

53 Vũng Tàu Gara Tí Ô tô Hộ Kinh doanh Garage Tí Ô tô
10 Lê Quang Định, Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

10 Lê Quang Định, Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
0909 198 055

54 Nam Sài Gòn Gara Gara Đông Nam Auto
Công ty TNHH Một Thành viên Đông Nam 

Auto

430C1 Nguyễn Huệ, P.Phú Khương, TP. Bến Tre, Bến 

Tre

430C1 Nguyễn Huệ, P.Phú Khương, TP. Bến Tre, Bến 

Tre
0753818888; Fax:0753816099

55 Nam Sài Gòn Gara Gara Võ Hồng Hải Sửa chữa Ô tô Võ Hồng Hải 223 A1, Kp 9, P5 – TP Mỹ Tho – Tiền Giang 223 A1, Kp 9, P5 – TP Mỹ Tho – Tiền Giang 0903681735

56 Nam Sài Gòn Gara Gara ACL Công ty TNHH TM DV ACL
117 Đường Phạm Thanh, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền 

Giang

117 Đường Phạm Thanh, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền 

Giang
0918882850

57 Nam Sài Gòn Ford Ford Long An
Địa điểm Kinh doanh Công ty Cổ phần Ô tô 

Bến Thành Tây Ninh

354 Quốc lộ 1A, KP 9, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến 

Lức, Long An

354 Quốc lộ 1A, KP 9, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến 

Lức, Long An

58 Nam Sài Gòn Toyota Toyota Long An Công ty Cổ phần Toyota Long An
Số 26 Quốc lộ 1A Tuyến Tránh, KP Bình Cư 2, Phường 

6, TP.Tân An, Long An

Số 26 Quốc lộ 1A Tuyến Tránh, KP Bình Cư 2, Phường 

6, TP.Tân An, Long An
0272 3762626; Fax: 0272 3812626

59 Nam Sài Gòn Honda Honda Tiền Giang Công ty TNHH Ô tô Xe máy Tiền Giang Ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 02736 585858

60 Nam Sài Gòn Honda Honda Long An
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ô tô 

Long An

Thửa số 11549 tờ bản đồ địa chính số 3, Phường 6, TP 

Tân An, Long An

Thửa số 11549 tờ bản đồ địa chính số 3, Phường 6, TP 

Tân An, Long An
0866 092266; Fax: 0272 3952266

61 Nam Sài Gòn Hyundai Hyundai Bến Tre Công ty Cổ phần Hyundai Bến Tre
Thửa đất số 70, Tờ bản đồ 01, Quốc lộ 60, Ấp 1, xã Hữu 

Định, Châu Thành, Bến Tre

Thửa đất số 70, Tờ bản đồ 01, Quốc lộ 60, Ấp 1, xã Hữu 

Định, Châu Thành, Bến Tre
0275 3868799; Fax: 0275 3868079

62 Nam Sài Gòn MG MG Tiền Giang
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Vina Sài 

Gòn tại Tiền Giang

Số 602 Quốc lộ 1, Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP 

Mỹ Tho, Tiền Giang

Số 602 Quốc lộ 1, Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP 

Mỹ Tho, Tiền Giang

63 Nam Sài Gòn Hyundai Hyundai Long An Công ty TNHH Ô tô Dũng Phong
24 Quốc lộ 1, Khu đô thị trung tâm hành chính Tỉnh, 

phường 6, TP Tân An, Long An

24 Quốc lộ 1, Khu đô thị trung tâm hành chính Tỉnh, 

phường 6, TP Tân An, Long An

64 Nam Sài Gòn Hyundai Hyundai Tiền Giang Công ty TNHH Ô tô Dũng Phong Tiền Giang
539/3 Quốc lộ 1, ấp Long Tường, xã Long An, huyện 

Châu Thành, Tiền Giang

539/3 Quốc lộ 1, ấp Long Tường, xã Long An, huyện 

Châu Thành, Tiền Giang

65 Nam Sài Gòn Toyota Toyota Tiền Giang
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Toyota 

Tiền Giang

Ấp Long Tường, xã Long An, Huyện Châu Thành, Tiền 

Giang

Ấp Long Tường, xã Long An, Huyện Châu Thành, Tiền 

Giang
0273 6256789

66 Nam Sài Gòn Mitsubishi Mitsubishi Tiền Giang Công ty TNHH Ô tô Nhật Hùng Ấp 4, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang Ấp 4, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang 0273 3686969

67 Nam Sài Gòn Toyota Toyota Bến Tre Công ty TNHH Toyota Bến Tre
Thửa đất số 628, Tờ bản đồ số 15, Ấp Phước Thạnh, Xã 

Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Thửa đất số 628, Tờ bản đồ số 15, Ấp Phước Thạnh, Xã 

Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
0275 6296789

68 Nam Sài Gòn Hyundai Hyundai Á Châu Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Á Châu
Quốc lộ 1A, Ấp 2, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, 

Long An

Quốc lộ 1A, Ấp 2, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, 

Long An
0272 3633366

69 Nam Sài Gòn Mitsubishi Mitsubishi Long An Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Long An
220 Đường Hùng Vương, Phường 06, TP Tân An, Long 

An

220 Đường Hùng Vương, Phường 06, TP Tân An, Long 

An

70 Nam Sài Gòn Volkswagen 
Volkswagen Sài Gòn - CN 

Tiền Giang
Công ty TNHH Ô tô VW Sài Gòn Ấp Long Mỹ, Xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang Ấp Long Mỹ, Xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

71 Nam Sài Gòn Gara Gara Thành Đạt Auto Công ty TNHH Thành Đạt Auto
7/30 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, TP Mỹ Tho, Tiền 

Giang

7/30 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, TP Mỹ Tho, Tiền 

Giang
0986 795 455

VŨNG TÀU

NAM SÀI GÒN



72 Nam Sài Gòn Gara Gara Tiến An Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tiến An 152 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang 152 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang 02733 976 666

73 Cà Mau Gara Gara Thuận Thành Garage Thuận Thành Số 382, Đường 23/8, Phường 8, TP Bạc Liêu Số 382, Đường 23/8, Phường 8, TP Bạc Liêu Fax:07813780044 0919584405

74 Cà Mau Gara Suzuki Ngọc Anh Công ty TNHH TM Ngọc Anh 144 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Cà Mau 144 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Cà Mau 
07803 567641

Fax: 07803 567723

75 Cà Mau Gara Gara Linh Huệ Garage Linh Huệ 214D Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau 214D Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau 0918184611

76 Cà Mau Gara Gara Tiến Phát Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Phát
Lô số 1, Vành Đai 2, Nguyễn Trãi, phường 9, TP.Cà 

Mau

Lô số 1, Vành Đai 2, Nguyễn Trãi, phường 9, TP.Cà 

Mau
07803660666, Fax:07803580999

77 Cà Mau Isuzu ISUZU Cà Mau Công ty TNHH Ô tô Thanh Thảo 362 Nguyễn Trãi, Phường 9, TP.Cà Mau 362 Nguyễn Trãi, Phường 9, TP.Cà Mau
02903.837872; 02903.819666

Fax: 02903.819678

78 Cà Mau Isuzu, Hyundai
ISUZU và Hyundai Cà 

Mau

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại 

Dịch vụ Ô tô Nam Bình Cà Mau

Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Tất Thành, xã Lý Văn Lâm, 

TP.Cà Mau, Cà Mau

Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Tất Thành, xã Lý Văn Lâm, 

TP.Cà Mau, Cà Mau
02903.962962

79 Cà Mau Toyota Toyota Cà Mau Công ty TNHH MTV Toyota Nam Bình Cà Mau
333 Trần Hưng Đạo, Khóm 1, P. Tân Thành, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

333 Trần Hưng Đạo, Khóm 1, P. Tân Thành, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau
0290 3955 555

80 Cà Mau Mitsubishi Mitsubishi Cà Mau Công ty TNHH MTV G-Stars Cà Mau
647 Nguyễn Tất Thành (QL1A), xã Lý Văn Lâm, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

647 Nguyễn Tất Thành (QL1A), xã Lý Văn Lâm, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau
0290 3533 789

81 Cà Mau Vinfast Vinfast Nam Bình Cà Mau
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ô tô 

- Xe máy điện Nam Bình Cà Mau

Số 379 Đường Nguyễn Tất Thành, Quốc lộ 1A, Xã Lý 

Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau

Số 379 Đường Nguyễn Tất Thành, Quốc lộ 1A, Xã Lý 

Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau
0290 6599 999

82 Cà Mau Gara Gara Sài Gòn Phú Quốc Công ty Cổ phần Ô tô Năng lượng mới
Tổ 7, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang

Tổ 7, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang
0932070004

83 Cà Mau Gara Gara Ô tô Hoàng Long
Công ty TNHH Một thành viên Ô tô Hoàng 

Long
186C Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP.Cà Mau 186C Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP.Cà Mau 0942 520 720

84 Cà Mau Gara Gara Ô tô Phong Phú Công ty TNHH Ô tô Phong Phú 25 - 27 Ngô Gia Tự nối dài, Phường 5, TP.Cà Mau 25 - 27 Ngô Gia Tự nối dài, Phường 5, TP.Cà Mau 0948 753 789

85 Bình Dương Ford Ford Bình Dương Công ty CP DV Ô tô TP mới Bình Dương
Lô C13A, đường Hùng Vương,Phường Hoà Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Lô C13A, đường Hùng Vương,Phường Hoà Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
06503 801381; Fax: 06503801380

86 Bình Dương Ford Ford Bình Phước
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Thành phố mới 

Bình Dương - Chi nhánh Bình Phước

Thửa đất 317, 316, 144, Tờ bản đồ số 9, Khu phố Phú 

Mỹ, Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài, Bình 

Phước

Thửa đất 317, 316, 144, Tờ bản đồ số 9, Khu phố Phú 

Mỹ, Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài, Bình 

Phước

06503 801381; Fax: 06503801380

87 Bình Dương Nissan Nissan Bình Dương Công ty TNHH Ô tô Việt Thành
Số 89/16, Khu phố Bình Phước A, P.Bình Chuẩn, Thị xã 

Thuận An, Bình Dương

Số 24 Đại Lộ Bình Dương, KP Bình Hòa, P.Lái Thiêu, 

TP.Thuận An, Bình Dương
0274 3788924; Fax: 0274 3798713

88 Bình Dương Honda Honda Bình Dương Công ty TNHH TMDV Ô tô Hòa Bình Minh
Đại lộ Bình Dương, KP.Bình Đức 2, P.Bình Hòa, TX 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Thửa đất số 311, Tờ bản đồ số 62(D2),Đại lộ Bình 

Dương, KP.Bình Đức 2, P.Bình Hòa, TP. Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

0650 3763636

89 Bình Dương Hino Hino Vĩnh Thịnh Công ty Cổ phần Ô tô Vĩnh Thịnh
55/5 KP Bình Giao, P.Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

55/5 Đại lộ Bình Dương, KP. Bình Giao, P.Thuận Giao, 

TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
0274 3630338; Fax: 0274 3630338

90 Bình Dương Honda Honda Bình Phước
Công ty Cổ phần TMDV Ô tô Hòa Bình Minh - 

CN Bình Phước

Lô H6, 1 phần Lô H7, đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, 

TT.Tân Phú, H.Đồng Phú, T.Bình Phước

Lô H6, 1 phần Lô H7, đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, 

TT.Tân Phú, H.Đồng Phú, T.Bình Phước
0271 3832222

91 Bình Dương Hyundai Hyundai Bình Phước Công ty Cổ phần Auto Bình Phước
Tổ 3, KP Tân Trà, Phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, 

T.Bình Phước

Tổ 3, KP Tân Trà, Phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, 

T.Bình Phước
0271 38266048; Fax: 0271 38266046

92 Bình Dương Hyundai Hyundai Tây Ninh Công ty Cổ phần NQ Ô tô Tây Ninh
Số 21 đường 30/4, KP4, Phường 3, TP Tây Ninh, Tây 

Ninh

Số 21 đường 30/4, KP4, Phường 3, TP Tây Ninh, Tây 

Ninh
0276 3533555; Fax: 0276 3767799

93 Bình Dương Mitsubishi Mitsubishi Bình Dương Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
561A Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

561A Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
0274 7778999; Fax: 0274 7778999

94 Bình Dương Mitsubishi Mitsubishi Tây Ninh Công ty CP Ô tô Sài Gòn Tây Ninh
Số 96 Quốc lộ 22B, KP Hiệp Hòa, Phường Hiệp Tân, 

Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

Số 96 Quốc lộ 22B, KP Hiệp Hòa, Phường Hiệp Tân, 

Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh
1800585842
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95 Bình Dương Ford Ford Tây Ninh Công ty Cổ phần Ô tô Bến Thành Tây Ninh
226 Quốc lộ 22B, Khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp 

Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

226 Quốc lộ 22B, Khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp 

Tân, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh
0276 3622711; Fax: 0276 3622911

96 Bình Dương Hyundai Hyundai Bình Dương Công ty TNHH Hyundai Bình Dương
45B Yersin, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

45B Yersin, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
02743667777 - 02743847777

97 Bình Dương Hyundai
Hyundai Vĩnh Thịnh - 

Bình Phước

Công ty TNHH Xe và Thiết bị chuyên dùng 

Vĩnh Thịnh
Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước 0271 3826222; Fax: 0271 3826223

98 Bình Dương Toyota Toyota Bình Phước
Công ty TNHH Một thành viên Toyota Bình 

Phước

1551 Đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Phú Mỹ, Phường 

Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước

1551 Đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Phú Mỹ, Phường 

Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước
02713 561868

99 Bình Dương Toyota Toyota Bình Dương Công ty CP Toyota Bình Dương
Lô C13A, đường Hùng Vương,Phường Hoà Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Lô C13A, đường Hùng Vương,Phường Hoà Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

100 Bình Dương Vinfast
Vinfast Nam Thái - Bình 

Dương
Công ty TNHH Ô tô Nam Thái Bình Dương

T6/27 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Đức 2, Phường 

Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

T6/27 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Đức 2, Phường 

Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

101 Bình Dương Vinfast Vinfast Bình Phước
Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành 

Phát - Chi nhánh Bình Phước

Lô H6, 1 phần Lô H7, Đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, 

TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Lô H6, 1 phần Lô H7, Đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, 

TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

102 Bình Dương Toyota Toyota Tây Ninh Công ty TNHH MTV Toyota Tây Ninh
Số 50 Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 03, Phường 03, 

TP Tây Ninh, Tây Ninh

Số 50 Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 03, Phường 03, 

TP Tây Ninh, Tây Ninh
1800 6565

103 Bình Dương Mitsubishi
Mitsubishi Moveo Bình 

Dương
Công ty Cổ phần Moveo New City

Lô C1C Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

Lô C1C Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
0274 9999 688

104 Bình Dương Ford Ford Dĩ An - Bình Dương Công ty Cổ phần Auto Dĩ An - Bình Dương
28 ĐT 743, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình 

Dương

28 ĐT 743, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình 

Dương
0274 379 5252

105 Bình Dương Vinfast Vinfast Tây Ninh Công ty Cổ phần NQ Ô tô Tây Ninh - Sài Gòn 90 Đường 30/4, KP 5, Phường 4, TP Tây Ninh, Tây Ninh 90 Đường 30/4, KP 5, Phường 4, TP Tây Ninh, Tây Ninh

106
Bình Dương + 

Đông Nam Bộ
Honda Honda Biên Hòa

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ô tô 

Biên Hòa

B04, KP3, Khu thương mại Amata, Long Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai

B04, KP3, Khu thương mại Amata, Long Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai
0251 8899766

107 Bình Dương Gara Gara Minh Thắng Công ty TNHH MTV TM DV Minh Thắng
Đường DT 741, KP Tân Trà 2, P.Tân Bình, TX Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

Đường DT 741, KP Tân Trà 2, P.Tân Bình, TX Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước
0271 3885929; Fax: 0271 3885929

108 Bình Dương Gara Gara An Thịnh Công ty TNHH TMDV Cơ Khí Ô tô An Thịnh
104 -106 đường Nguyễn Huệ, P. Tân Thiện, TX. Đồng 

Xoài, Bình Phước

104 -106 đường Nguyễn Huệ, P. Tân Thiện, TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước
0271 3870368; Fax: 0271 3870386

109 Bình Dương Gara Gara Hiệp Lợi Công ty TNHH Ô tô Hiệp Lợi
557 Lê Hồng Phong, KP3, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu 

Một, Bình Dương

557 Lê Hồng Phong, KP3, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
0274 3838222; Fax: 0274 3834369

110 Bình Dương Gara Gara Auto Trần Gia Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Trần Gia
790 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, KP4, Phường Phú 

Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

790 Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, KP4, Phường Phú 

Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
0933411509; Fax: 0274 3889959

111 Bình Dương Gara Gara Bình Lâm Công ty TNHH Ô tô Bình Lâm
Thửa đất số 1779, Tờ bản đồ số 3AB.9, KP. Bình Minh 

1, P.Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương

88 Trần Quốc Toản, KP.Bình Minh1, P.Dĩ An, TP. Dĩ 

An, Tỉnh Bình Dương

112 Bình Dương Gara Gara Thuận Phát Tây Ninh Công ty TNHH Thuận Phát Tây Ninh
51 Nguyễn Hữu Thọ, KP Hiệp Thạnh, Phường Hiệp 

Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

51 Nguyễn Hữu Thọ, KP Hiệp Thạnh, Phường Hiệp 

Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
0977 099 538

113 Bình Dương Gara Gara Nhã An Công ty TNHH Ô tô Nhã An
Thửa đất số 108, Tờ bản đồ số 10, Ấp Xóm Mới, Xã 

Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Thửa đất số 108, Tờ bản đồ số 10, Ấp Xóm Mới, Xã 

Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh
0934 074 974

114 Bình Dương Gara Gara Hợp Nhất Công ty TNHH XNK Ô tô Hợp Nhất
16/1B, Đường Dẫn Cầu Phú Long, Khu phố Hòa Long, 

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

16/1B, Đường Dẫn Cầu Phú Long, Khu phố Hòa Long, 

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương
0913 877 788

115 Bình Dương Gara Gara Tâm Anh Công ty Cổ phần Garage Tâm Anh

Thửa đất số 1214, Tờ bản đồ số 131(C2), Đường An 

Phú 16, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận 

An, Bình Dương

Thửa đất số 1214, Tờ bản đồ số 131(C2), Đường An 

Phú 16, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận 

An, Bình Dương

0377 798 380

116 Tây Nam Gara Gara Kim Thu
Cơ sở sửa chữa Mua bán Phụ tùng Ô tô Kim 

Thu

Số 61, đường 3/2, phường Hưng Lợi,Ninh Kiều, TP.Cần 

Thơ

Số 61, đường 3/2, phường Hưng Lợi,Ninh Kiều, TP.Cần 

Thơ
07103 838119; Fax: 07103740703 07103 838119

117 Tây Nam Vinfast - Chevrolet
Vinfast - Chevrolet Cần 

Thơ
Cty CP Ô tô Sài Gòn Cửu Long

274 Đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ

274 Đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ
0292 3638868; Fax: 0292 3739779

118 Tây Nam Gara Gara Tuấn Linh
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ô tô Tuấn 

Linh

Cạnh 369C Nguyễn Văn Cừ (nối dài), An Khánh, Q. 

Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Cạnh 369C Nguyễn Văn Cừ (nối dài), An Khánh, Q. 

Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
07103 508677; Fax: 07103 898376 0916746577

BÌNH DƯƠNG

TÂY NAM



119 Tây Nam Ford Ford Cần Thơ Công ty CP ĐTTM DV Sài Gòn Ô tô Cần Thơ
Lô 11C, Võ Nguyên Giáp, P.Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ

Lô 11C, Võ Nguyên Giáp, P.Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ
0710 3730720; Fax: 0710 3917218

120 Tây Nam Toyota Toyota Ninh Kiều Công ty TNHH Toyota Ninh Kiều
Số 57 (59A) Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hoà, 

Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Số 57 (59A) Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hoà, 

Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
0710 3760860; Fax: 0710 3760767

121 Tây Nam Hyundai Hyundai Tây Đô Cty CP Ô tô Sao Tây Nam
91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình 

Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình 

Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
0710 6256161; Fax: 07103733666

122 Tây Nam Honda Honda Cần Thơ Công ty CP Ô tô Nam Sông Hậu

Lô E1-1, Võ Nguyên Giáp, Khu Vực Thạnh Lợi, 

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ, 

Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

Lô E1-1, Võ Nguyên Giáp, Khu Vực Thạnh Lợi, 

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ, 

Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

02923 838558; Fax: 02923 838573

123 Tây Nam Toyota Toyota Cần Thơ Công ty TNHH Toyota Cần Thơ
K2-0, Võ Nguyên Giáp, KV. Thạnh Thuận, P. Phú Thứ, 

Q. Cái Răng, Cần Thơ

K2-0, Võ Nguyên Giáp, KV. Thạnh Thuận, P. Phú Thứ, 

Q. Cái Răng, Cần Thơ
0292 3919919; Fax: 0292 3918899

124 Tây Nam Mitsubishi Mitsubishi G-Stars Công ty TNHH Ô tô G-Stars
DH 1 Võ Nguyên Giáp, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, 

TP.Cần Thơ

DH 1 Võ Nguyên Giáp, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, 

TP.Cần Thơ
0292 3943789

125 Tây Nam Hyundai Hyundai An Giang Công ty TNHH TM và DV Ô tô Phúc Anh
Khóm Trung Thạnh, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An 

Giang

Khóm Trung Thạnh, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An 

Giang
02963.989922; Fax: 02963.989933

126 Tây Nam Ford Ford An Giang
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tây An 

Ô tô

26/2A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

26/2A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang
02963.933.121

127 Tây Nam Toyota 
Toyota Cần Thơ - CN An 

Giang
Công ty TNHH Toyota Cần Thơ - CN An Giang

1785 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An 

Giang

1785 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An 

Giang
02963 818818

128 Tây Nam Suzuki Suzuki Cần Thơ Công ty Cổ phần TM DV Ô tô Tây Đô
86 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ

86 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ
0939 173 866

129 Tây Nam Suzuki
Suzuki Ngọc Anh - CN 

Kiên Giang

Công ty TNHH Thương mại Ngọc Anh - CN 

Kiên Giang

Tổ 4, Khu phố 1, Phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, 

Kiên Giang

Tổ 4, Khu phố 1, Phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, 

Kiên Giang

130 Tây Nam Ford Ford Phú Quốc
Chi nhánh Phú Quốc - Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Ô tô Cần Thơ

Thửa đất số 93, Tờ bản đồ số 5, Ấp Suối Đá, Xã Dương 

Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang

Thửa đất số 93, Tờ bản đồ số 5, Ấp Suối Đá, Xã Dương 

Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang
0901279911

131 Tây Nam Isuzu Isuzu Cẩm Phong Công ty TNHH TM DV Isuzu Cẩm Phong
27 Nguyễn Hùng Phước, Phường 1, TP Sóc Trăng, Sóc 

Trăng

27 Nguyễn Hùng Phước, Phường 1, TP Sóc Trăng, Sóc 

Trăng
02993 611668

132 Tây Nam Suzuki
Suzuki Song Hào - An 

Giang
Công ty TNHH MTV Song Hào

Số 68, Tổ 3, Trung Bình, Thoại Giang, Thoại Sơn, An 

Giang

Số 68, Tổ 3, Trung Bình, Thoại Giang, Thoại Sơn, An 

Giang
0938 244 772

133 Tây Nam Vinfast Vinbus Phú Quốc
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái 

Vinbus - Chi nhánh Phú Quốc
Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, Kiên Giang Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, Kiên Giang

134 Tây Nam Ford Ford Kiên Giang
Chi nhánh Kiên Giang - Công ty Cổ phần Đầu 

tư Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Ô tô Cần Thơ

Thửa đất 1571, Đường Võ Văn Kiệt, Ấp Thạnh Bình, 

Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Thửa đất 1571, Đường Võ Văn Kiệt, Ấp Thạnh Yên, Xã 

Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang
0903718969

135 Tây Nguyên Hyundai Hyundai Hoàng Việt Công ty TNHH Ô tô Hyundai Hoàng Việt 15 Nguyển Chí Thanh, Buôn Ma Thuột, Daklak 15 Nguyển Chí Thanh, Buôn Ma Thuột, Daklak 05008556789; Fax: 05003568888

136 Tây Nguyên Ford Ford Daklak Công ty TNHH Ô tô Tây Nguyên 35A Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak 35A Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak 02623 954 999; Fax: 02623 954 789

137 Tây Nguyên Ford Ford Lâm Đồng
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ô tô Đà 

Lạt

108 đường Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng

108 đường Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng
1900565651

138 Tây Nguyên Toyota Toyota Buôn Ma Thuột Công ty TNHH Toyota Buôn Ma Thuột
29 Trường Chinh, P.Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Daklak

29 Trường Chinh, P.Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Daklak
05003 953344; Fax: 05003715716

139 Tây Nguyên Gara Gara Ánh Sáng Gara Ô tô Ánh Sáng Tổ 9, P. Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông Tổ 9, P. Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, Đắk Nông 0914 111 406

140 Tây Nguyên Gara Gara Trần Vũ Gara Ô tô Trần Vũ 164 Lê Thánh Tông, TP.Buôn Ma Thuột, DakLak 164 Lê Thánh Tông, TP.Buôn Ma Thuột, DakLak 05003 912992; Fax: 05003957828

141 Tây Nguyên Nissan
Nissan Năm Châu Duy 

Nhất
Công ty CP Vỏ xe Năm Châu Duy Nhất 135A Lê Thị Hồng Gấm, Buôn Ma Thuột, Daklak 135A Lê Thị Hồng Gấm, Buôn Ma Thuột, Daklak 0500 3851427; Fax: 0500 3817817

142 Tây Nguyên Gara Gara Hội - Thưởng Garage Hội - Thưởng 03 Cù Chính Lan, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 03 Cù Chính Lan, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 0982 120218

143 Tây Nguyên Gara Gara Ánh Dương Công ty TNHH Ô tô Ánh Dương
150 Y Moan Ênuol, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Mê 

Thuột

150 Y Moan Ênuol, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Mê 

Thuột
0343 111 177

144 Tây Nguyên Gara Gara Việt Tiến Phát Garage Việt Tiến Phát - Ngô Văn Am
115 Lương Văn Can, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, 

Lâm Đồng

115 Lương Văn Can, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, 

Lâm Đồng
0902 955 509

145 Tây Nguyên Honda Honda Ô tô Đaklak Công ty TNHH Thương mại Tân Loan 145 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Ma Thuột, Daklak 145 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Ma Thuột, Daklak 05003 860888; Fax: 05003860888

TÂY NAM

TÂY NGUYÊN



146 Tây Nguyên Hyundai
Hyundai Nha Trang tại Đà 

Lạt

CN Công ty TNHH Ô tô Tin Thanh Nha Trang 

tại Đà Lạt
12 đường 3/4, phường 3, TP.Đà Lạt, tình Lâm Đồng 12 đường 3/4, phường 3, TP.Đà Lạt, tình Lâm Đồng 0633 525777; Fax: 0633525777

147 Tây Nguyên Mitsubishi Mitsubishi DakLak Công ty TNHH Công nghiệp Ô tô Đăk lăk
144 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP Buôn Mê 

Thuột, Đăk Lăk

144 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP Buôn Mê 

Thuột, Đăk Lăk
0500 3877678; Fax: 05003956079

148 Tây Nguyên Vinfast Vinfast Đăk Lăk Công ty TNHH Ô tô Công Thành 84-86-88-90 Ybih Aleo, TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk 84-86-88-90 Ybih Aleo, TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk 02623 958979; Fax: 02623 951917

149 Sài Gòn Honda
Honda Kiên Giang - Rạch 

Giá

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ô tô Hòa 

Bình Minh - Chi nhánh Kiên Giang

Số 215 Đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường 

Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Số 215 Đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường 

Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
02973868079

150 Sài Gòn Suzuki Suzuki Tây Đô
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Ô tô Tây Đô - 

CN Kiên Giang

68 Võ Văn Kiệt, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên 

Giang

68 Võ Văn Kiệt, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên 

Giang
0939159866

151 Sài Gòn Hyundai
Hyundai Tây Đô - CN 

Kiên Giang

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Đầu 

tư Ô tô Kiên Giang

68 Võ Văn Kiệt, Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, huyện 

Châu Thành, Kiên Giang

68 Võ Văn Kiệt, Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, huyện 

Châu Thành, Kiên Giang
(0297)3625999; Fax: (0297)3622999

152 Sài Gòn Volkswagen Volkswagen Bình Dương Công ty TNHH VW Bình Dương
Số 7A/12A Đại lộ Bình Dương, KP Bình Đức 1, Phường 

Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương

Số 7A/12A Đại lộ Bình Dương, KP Bình Đức 1, Phường 

Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương

153 Sài Gòn Suzuki Suzuki Việt Thắng Công ty Cổ phần DV TM Ô tô Việt Thắng
63 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

63 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

154 Sài Gòn Hyundai Hyundai Nguyên Gia Phát Công ty Cổ phần Hyundai Nguyên Gia Phát
39 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, 

Bình Dương

39 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, 

Bình Dương

155 Quảng Nam Gara Gara Tân Nguyễn Văn Tân
Đường Nam Quảng Nam, Thôn Thọ Tân, Xã Tam Ngọc, 

TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Đường Nam Quảng Nam, Thôn Thọ Tân, Xã Tam Ngọc, 

TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
0905 081 286

156 Quảng Nam Gara Gara Sức Sống Mới
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sức Sống 

Mới Đất Quảng

289 Lý Thường Kiệt - Phường An Mỹ - Thành phố Tam 

Kỳ - Quảng Nam

289 Lý Thường Kiệt - Phường An Mỹ - Thành phố Tam 

Kỳ - Quảng Nam
0235.3.825.777                   0947 459 756

157 Quảng Nam Gara Gara Thành Lộc Gara Ô tô Thành Lộc
Lô A1-A2 Khu TĐC đường Nam Quảng Nam, KP7, P. 

An Sơn, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam

Lô A1-A2 Khu TĐC đường Nam Quảng Nam, KP7, P. 

An Sơn, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam
0905 124 065

158 Quảng Nam Gara Gara Thành Nhân
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ô tô 

Thành Nhân

56 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, TP Tam Kỳ, 

Quảng Nam

56 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, TP Tam Kỳ, 

Quảng Nam
0348 651 739

159 Quảng Nam Hyundai Hyundai Quảng Nam Công ty TNHH Ô tô Nam Sông Thu
Quốc lộ 1A, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh 

Quảng Nam
02353 844 888

160 Bình Định Ford Ford Bình Định Công ty cổ phần DaNa - Chi nhánh Bình Định 73 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định 73 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
 0905581629, 

cuongtk@danaford.com.vn

161 Bình Định Mitsubishi Mitsubishi Bình Định Công ty Cổ Phần Ô Tô Quy Nhơn 590 Tây Sơn, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định 590 Tây Sơn, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định
 0945993368, 

trungasian2012@gmail.com

162 Bình Định Hyundai Hyundai Bình Định Công ty Cổ Phần Ô Tô Bình Định 359 Tây Sơn, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định 359 Tây Sơn, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định
0915333410, 

truongnh@hyundaibinhdinh.com.vn

163 Bình Định Toyota Toyota Bình Định Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định 278A Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 278A Nguyễn Thị Định, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0905589079, vohonghai82@gmail.com

164 Bình Định Honda Honda Binh Định
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô 

Dũng Tiến - Chí nhánh Bình Định

Khu vực 5, đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khu vực 5, đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0905527279, 

phong.ht@hondaotobinhdinh.vn

165 Bình Định Gara Gara Tân Thương Lợi Công ty TNHH Tân Thương Lợi
28 Đinh Công Tráng, phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

28 Đinh Công Tráng, phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

0935991477, 

hoaivu271984@gmail.com

166 Bình Định Gara Gara Điệp Nguyễn
Cơ sở mua bán phụ tùng và sửa chữa ô tô Điệp 

Nguyễn

Tổ 2, Khu vực 5, P. Ghềnh Ráng, TP.Qui Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

Tổ 2, Khu vực 5, P. Ghềnh Ráng, TP.Qui Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

0905163479, 

garahongdiep@yahoo.com

167 Bình Định Gara Gara Khánh Nhật
Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô 

Khánh Nhật

605 - 607 Nguyễn Tất Thành, Xã Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

605 - 607 Nguyễn Tất Thành, Xã Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

168 Bình Định Gara Gara Đức Nhuận
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức 

Nhuận

Lô F5 Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, 

Phú Yên
91C Lê Lợi, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên

169 Nam Trung Bộ Mitsubishi Mitsubishi Quảng Ngãi
Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ 

Seven stars

Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, 

TP.Quảng Ngãi

Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, 

TP.Quảng Ngãi
0977742277

170 Nam Trung Bộ Toyota Toyota Quảng Ngãi Công ty TNHH Toyota Tiến Thu Quảng Ngãi
Tổ dân phố Trường Thọ Đông A, Phường Trương 

Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tổ dân phố Trường Thọ Đông A, Phường Trương 

Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
0949 112929

171 Nam Trung Bộ Hyundai Hyundai Quảng Ngãi Công ty Cổ phần Ô tô Quảng Ngãi
Quốc lộ 1A, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

Quốc lộ 1A, Xã Tịnh Ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

172 Nam Trung Bộ Gara Gara Sơn Hoàng Lâm
Công ty TNHH MTV TMDV Sửa chữa Ô tô 

Sơn Hoàng Lâm

314 - 316 Nguyễn Trãi, Phường Quảng Phú, TP Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi

314 - 316 Nguyễn Trãi, Phường Quảng Phú, TP Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi
0935 378 211

173 Nam Trung Bộ Gara Gara Trương Chín Công ty TNHH MTV Ô Tô Liên Thành 412 Hai Bà Trưng, TP.Quảng Ngãi Lô 9, Tổ 19, Khu Đô thị An Phú Sinh, TP.Quảng Ngãi 0553-719399

NAM TRUNG BỘ

QUẢNG NAM

TÂY NGUYÊN

SÀI GÒN

BÌNH ĐỊNH



174 Cửu Long Hyundai Hyundai Vĩnh Long
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thành Đạt 

Huy Hoàng Group - CN Vĩnh Long

12/2 Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

12/2 Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

175 Cửu Long Toyota Toyota Vĩnh Long
Công ty TNHH Toyota Thập Nhất Phong Vĩnh 

Long

Số 11B/2 Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long

Số 11B/2 Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long

176 Cửu Long Honda Honda Đồng Tháp Công ty TNHH Ô tô Thập Nhất Phong
Số 318, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 318, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp
02773 872779

177 Cửu Long Ford Ford Vĩnh Long
Chi nhánh Sài Gòn Vĩnh Long - Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô 

166, Tổ 3, Khóm Tân Xuân, Phường Tân Ngãi, Thành 

phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

166, Tổ 3, Khóm Tân Xuân, Phường Tân Ngãi, Thành 

phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

178 Cửu Long Vinfast Vinfast Vĩnh Long
Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Ô tô Miền Nam

Tầng L1, TTTM Vincom Plaza Vĩnh Long, 55 Đường 

Phạm Thái, Phường 4, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tầng L1, TTTM Vincom Plaza Vĩnh Long, 55 Đường 

Phạm Thái, Phường 4, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
0788 670 798

179 Cửu Long Gara
Gara Thập Nhất Phong 

(Auto)

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhâp khẩu 

Thập Nhất Phong (Auto)

Quốc lộ 30, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Quốc lộ 30, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp
02773 686879

180 THACO
THACO Auto Bình 

Dương - Tải bus

Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Bình 

Dương (Tải Bus)

Số 3A, Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Hoà, 

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương

Số 3A, Đường Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Hoà, 

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương

0938.907.298/0908805177

181 THACO THACO Auto Bình Dương Công ty TNHH Thaco Auto Bình Dương
Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, Tổ 15, Khu phố Bình Giao, 

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Số 56/9 Đại lộ Bình Dương, Tổ 15, Khu phố Bình Giao, 

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

182 THACO THACO Auto Đồng Nai
Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Đồng 

Nai

Số 19, đường số 2A, Phường An Bình, Thành Phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Số 19, đường số 2A, Phường An Bình, Thành Phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai
02513891726/0933805999

183 THACO
THACO Auto Đồng Nai 

(Thương mại)
Công ty TNHH Thaco Auto Đồng Nai

Số 19 Đường số 2A, KCN Biên Hoà II, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Số 19 Đường số 2A, KCN Biên Hoà II, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

184 THACO THACO Auto Quảng Ngãi
Công Ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Quảng 

Ngãi

07 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

07 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
0255 3 831832/0905831831

185 THACO THACO Auto Quảng Nam Công ty TNHH Thaco Auto Quảng Nam
Quốc lộ 1A, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, 

Tỉnh Quảng Nam

Quốc lộ 1A, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, 

Tỉnh Quảng Nam
02353887666/0938909528

186 THACO THACO Auto Bình Định Công ty TNHH Thaco Auto Bình Định
Khu ĐTTM An Phú, đường Tây Sơn, Phường Quang 

Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Khu ĐTTM An Phú, đường Tây Sơn, Phường Quang 

Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
02563535555/0938809416

187 THACO THACO Auto Gia Lai Công ty TNHH Thaco Auto Gia Lai
Quốc lộ 14D, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai

Quốc lộ 14D, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai

02693.828.928 - Hotline : 0938 999 

360

188 THACO THACO Auto Kon Tum
Công Ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Kon 

Tum

609 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố 

Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

609 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố 

Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
02603257777

189 THACO THACO Đăk Nông
Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Đăk 

Nông

Đường Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa 

Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông

Đường Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa 

Thành, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông
02613579799/0905074979

190 THACO THACO Auto Lâm Đồng Công ty TNHH Thaco Auto Lâm Đồng
Số 2 Bis, Đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Số 2 Bis, Đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 
02633822822

191 THACO THACO Auto Khánh Hòa Công ty TNHH Thaco Auto Khánh Hòa
Lô số 1, Khu vực 2, Đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Thành 

phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Lô số 1, Khu vực 2, Đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Thành 

phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
02586252000/0917991911

192 THACO THACO Auto Tây Ninh Công ty TNHH Thaco Auto Tây Ninh
Đường Hùng Vương, Khu phố Thanh Bình A, Thị trấn 

Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Đường Hùng Vương, Khu phố Thanh Bình A, Thị trấn 

Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
02763522913

193 THACO THACO Auto Bình Thuận Công ty TNHH Thaco Auto Bình Thuận
Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận 

Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận 

Bắc, Tỉnh Bình Thuận
0938 806 087

194 THACO
THACO AUTO Ninh 

Thuận

Công Ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Ninh 

Thuận

Quốc Lộ 1A, Thôn Tân Sơn 1, Xã Thành Hải, TP Phan 

Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Quốc Lộ 1A, Thôn Tân Sơn 1, Xã Thành Hải, TP Phan 

Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
02593831068

195 THACO THACO AUTO Long An Công ty TNHH Thaco Auto Long An
Lô CC3 Khu Đô Thị Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Long 

An, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Lô CC3 Khu Đô Thị Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Long 

An, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
0901888390

196 THACO
THACO AUTO Tiền 

Giang
Công ty TNHH Thaco Auto Tiền Giang

QL 1964, Quốc lộ 1A, Ấp Long Bình, Xã Long An, 

Huyện Châu Thành, Tiền Giang

QL 1964, Quốc lộ 1A, Ấp Long Bình, Xã Long An, 

Huyện Châu Thành, Tiền Giang
02733955633

197 THACO THACO AUTO Vĩnh Long
Công Ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Vĩnh 

Long

Số 375A, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Số 375A, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
02703910812

198 THACO THACO AUTO Trà Vinh
Công Ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Trà 

Vinh

Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 1, Phường 8, Thành phố 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 1, Phường 8, Thành phố 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
0294 2460064

199 THACO THACO AUTO Cần Thơ Công ty TNHH Thaco Auto Cần Thơ
Đường Quang Trung, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường 

Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

* CN Hưng Phú: Đường Quang Trung, Khu dân cư 

Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành 

phố Cần Thơ

* CN Cách Mạng Tháng 8: 340 Cách Mạng Tháng 8, 

Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

* CN Hưng Phú: 02923886137

* CN CMT8: 0938808964

CỬU LONG

Tổng Công tyTỔNG CÔNG TY



200 THACO THACO AUTO An Giang Công ty TNHH Thaco Auto An Giang

Số 2191-2201 Trần Hưng Đạo, Tổ 03, Khóm An Thới, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

Số 2191-2201 Trần Hưng Đạo, Tổ 03, Khóm An Thới, 

Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

02963935802

201 THACO THACO AUTO Bạc Liêu Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Bạc Liêu
Số 1, Quốc Lộ 1A, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc 

Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Số 1, Quốc Lộ 1A, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc 

Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
02913979867

202 THACO
THACO AUTO Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Đồng 

Tháp

Số 28 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Số 28 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng 

Tháp
02923851327

203 THACO
THACO AUTO Kiên 

Giang

Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Kiên 

Giang

568/574 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, 

Kiên Giang

568/574 Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, 

Kiên Giang
0933806035

204 THACO THACO Buôn Mê Thuột Công ty TNHH Trường Linh
19 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê 

Thuột, Đăk Lăk

19 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê 

Thuột, Đắk Lắk
02623990099

205 THACO THACO Bình Phước
Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại 

Dịch vụ Vận tải Trường Hải - Bình Phước

Số 648 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành Phố 

Đồng Xoài, Bình Phước

Số 648 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thành Phố 

Đồng Xoài, Bình Phước
02713883687

206 THACO THACO Vũng Tàu Công ty CP Vũng Tàu Trường Hải Quốc lộ 51, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Vũng Tàu Quốc lộ 51, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Vũng Tàu 02543711726

207 THACO THACO Auto Phú Yên Công ty TNHH MTV Trường Hải Phú Yên
Ngã tư QL 1A và QL 25, xã Hòa An, Huyện Phú Hòa, 

Phú Yên

Ngã tư Quốc lộ 1A và Quốc lộ 25, xã Hòa An, Huyện 

Phú Hòa, Phú Yên
02573812222

208 THACO
THACO Auto Đông Bắc - 

HCM

Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Đông 

Bắc - HCM

Số 40C, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường 

Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số 40C, Xa Lộ Hà Nội, Khu phố Hiệp Thắng, Phường 

Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
02743774540, hotline: 0938801261

Tổng Công tyTỔNG CÔNG TY



VĂN PHÒNG CSKH PHÍA BẮC

STT Mã Gara Tên Gara Tên viết tắt Địa chỉ

1
00.08010120 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ XUÂN KIA - MAZDA Long Biên

Khu A, nhà máy Z133, Tổ 32, đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành 

Phố Hà Nội, Việt Nam

Quận Long 

Biên
Hà Nội

2
00.08010102 Công ty Cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị THACO GIẢI PHÓNG THIẾT BỊ Số 3B Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

3
00.08010129 Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Tây Nam - Hà Nội THACO Auto Tây Nam - Hà Nội Thôn Yên Phúc, Phường Biên Giang, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội, Việt Nam Quận Hà Đông Hà Nội

4
00.08010110 Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chuyên Dụng Bắc Bộ Trường Hải THACO KIA Nguyễn Văn Linh (xe tải) Hà Nội

Lô D6, Khu Công Nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Quận 

Long Biên, HN

Quận Long 

Biên
Hà Nội

5
00.08010128 Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Bạch Đằng - Hà Nội THACO Bạch Đằng Số 315 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

6
00.08010124 CÔNG TY TNHH THACO AUTO PHẠM VĂN ĐỒNG - HÀ NỘI THACO PHẠM VĂN ĐỒNG - HN

Lô CC2 , Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam

Quận Bắc Từ 

Liêm
Hà Nội

7
00.08010126 CÔNG TY TNHH THACO AUTO PEUGEOT - HÀ NỘI Peugeot Long Biên Số 541 Nguyễn Văn Cừ,, phường Gia thụy, Q.Long Biên, TP.HN

Quận Long 

Biên
Hà Nội

8
00.08040111 Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Hòa Bình THACO AUTO CN Hòa Bình Tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thành phố 

Hoà Bình
Hòa Bình

9
00.08010402 Công ty CP kinh doanh ô tô thủ đô (Capital Ford) FORD Thủ Đô Km số 8, đường Giải Phóng Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

10
00.08010504 Công ty TNHH TM & DV ô tô Bắc Việt HYUNDAI Bắc Việt  467 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

11
00.08010501 Công ty cổ phần ô tô Thành An HYUNDAI Long Biên Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh,Phường Gia Thụy,Quận Long Biên,TP Hà Nội

Huyện Đông 

Anh
Hà Nội

12
00.08010603 Chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội MERCEDES Haxaco - CN Hà Nội 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

13 00.08011108 Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân Hà Nội Mitsubishi An Dân Số 1 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
Quận Long 

Biên
Hà Nội

14
00.08010213 Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân Toyota Pháp Vân Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

15
00.08010208 Công ty TNHH Toyota Long Biên TOYOTA Long Biên 

Số 7 và số 9 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Quận Long 

Biên
Hà Nội

16
00.08010201 Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình TOYOTA Mỹ Đình Số 15 đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam Huyện Từ Liêm Hà Nội

17
00.08010408 Công ty TNHH MTV Kinh Doanh & Dịch Vụ Ô tô Long Biên Ford Long Biên Số 3 Nguyễn Văn Linh, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Quận Long 

Biên
Hà Nội

18
00.08010709 Công ty Cổ phần Nissan Long Biên NISSAN Long Biên 467 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Quận Long 

Biên
Hà Nội

19
00.08012040 Công ty TNHH thương mại Nhật Hàn Gara Nhật Hàn 73 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - HN

Quận Long 

Biên
Hà Nội

20
00.08012011 Công ty cổ phần thương mại và phát triển du lịch Sông Hồng GARA Trung Hòa Số nhà 12, ngách 59/77, tổ dân phố Mễ Trì Hạ, P. Mế Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN Huyện Từ Liêm Hà Nội

21
00.08012604 Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Tuấn Thiện Gara Tuấn Thiện

Địa chỉ mới: 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

(ĐC cũ: Số 199 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

22
00.08012137 Công ty TNHH PT TM Quang Minh Quang Minh Long Biên Số 4 ngõ 139 Nguyễn Văn Cừ Long Biên HN

Quận Long 

Biên
Hà Nội

23
00.08010502 Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh HYUNDAI Thành Công Đông Anh Tổ 25, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, HN

Huyện Đông 

Anh
Hà Nội

24
00.08012450 Công ty cổ phần ô tô Kinh Bắc Hyundai Kinh Bắc

Phòng A1311, ĐN 1 nhà A, khu nhà ở Sỹ Quan, Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, tp Hà Nội
Huyện Từ Liêm Hà Nội

25
00.08012187 Công ty cổ phần ô tô KCV Thăng Long ISUZU Thăng Long Km 6 đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Xã  Nam Hồng, Đông Anh, HN

Huyện Đông 

Anh
Hà Nội

26 00.08010804 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8 BMW SỐ 8
Số 5, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

27
00.08011001 Công ty cổ phần GM Thăng Long Vinfast Thăng Long Số 68 Trịnh Văn Bô, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội

Khu vực TỈNH



28
00.08010403 Công ty TNHH MTV kinh doanh và DV ô tô HN FORD Hà Nội Số 94 Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, HN 

Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

29
00.08010401 Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thăng Long FORD Thăng Long 105 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

30
00.08010302 Công ty CP ĐT kinh doanh tổng hơp D&C HONDA Mỹ Đình Số 2, đường Lê Đức Thọ,Phường Mai Dịch,Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội Quận Cầu Giấy Hà Nội

31 00.08010301 Công ty TNHH Motor N.A VN HONDA Tây Hồ Số 197A Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q.Tây Hồ, HN Quận Tây Hồ Hà Nội

32
00.08010205 Công ty CP Lexus Thăng Long LEXUS Thăng Long Ngã tư Phạm Hùng+ Dương Đình Nghệ, P. Mỹ Đình I. Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

33
00.08010209 Công ty TNHH Toyota Hà Đông TOYOTA Hà Đông Thôn Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội

34
00.08010210 Xí nghiệp TOYOTA Hoàn Kiếm Hà Nội TOYOTA Hoàn Kiếm Số 7 phố Đặng Thái Thân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quận Hoàn 

Kiếm
Hà Nội

35
00.08010204 Công ty CP Toyota Thăng Long TOYOTA Thăng Long 316 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Quận Cầu Giấy Hà Nội

36
00.08010203 Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân TOYOTA Thanh xuân 315 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

37
00.08012055 Công ty TNHH Du lịch và thương mại Sông Hồng Gara Sông Hồng Số 68, Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

38
00.08012004 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Quang Đức GARA Quang Đức 1075 Đường Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội 

Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

39 00.08012896 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CẦU GIẤY SUZUKI Cầu Giấy 171 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội Quận Cầu Giấy Hà Nội

40
00.08010510 Công ty CP Hyundai Phạm Văn Đồng Hyundai Phạm Văn Đồng 138 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

41
00.08010109 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô VIVA Mazda Láng Hạ Số 1 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

42
00.08010107 Công ty cổ phần AHCOM Việt Nam MAZDA Lê Văn Lương Số 68 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

43
00.08012006 Công ty cổ phần ô tô Con Đường Mới Vinfast Newway 358 Đường Láng Đống đa Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

44
00.08012351 CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT HẢI ISUZU VIỆT HẢI Số 1, ngách 49/2 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

45
00.08011005 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư ô Tô Quốc Tế Vinfast Hà Nội Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội

46
00.08012298 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trung Lân GR Trung Lân Lô TT1-6, Khu TĐC 8.5 ha Phú Diến, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

47
00.08010405 Công ty CP Hà Thành ô tô FORD Hà Thành Cụm Công Nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức
Hà Nội

48
00.08010505 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh HYUNDAI Hà Đông Tổ 17, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Quận Hà Đông Hà Nội

49
00.08010211 Công ty cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm Toyota Thái Hòa

Ngã ba Tố Hữu - Mộ Lao, tổ dân phố số 02 Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

TP Hà Nội
Huyện Từ Liêm Hà Nội

50
00.08010406 Công ty Cổ phần đâu tư thương mại An Đô FORD An Đô Số 168 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

51
00.08010404 Công ty TNHH MTV kinh doanh ô tô Thanh Xuân FORD Thanh Xuân Ngõ 443 đường Nguyễn Nguyễn Trãi- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội

Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

52
00.08010602 Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du MERCEDES An Du Số 11 đường Phạm Hùng,Phường Mỹ Đình 2,Quận Nam Từ Liêm,TP Hà nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

53
00.08011104 Công ty cổ phần ô tô Hà Nội MITSUBISHI Cầu Diễn Tổ 15, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

54
00.08012117 Công ty TNHH ô tô Việt Anh Suzuki Việt Anh KM14 + 600, Quốc lộ 6, P Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội

55
00.08011303 Công ty TNHH Thương mại Vân Đạo - Chi nhánh Hà Nội Suzuki Vân Đạo CN Hà Nội Khu CN Lai xá Kim Chung Hoài Đức Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức
Hà Nội

56
00.08012111 Công ty TNHH Ô tô Việt Phúc Hyundai Cầu Diễn Ô số 2, Lô 1 cụm CN Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Huyện Hoài 

Đức
Hà Nội

57
00.08010702 Công ty TNHH ô tô Nisun NISSAN Thăng Long Km12, Đường 32, P. Phú Diễn, Q. Từ Liêm, TP. Hà Nội Huyện Từ Liêm Hà Nội

58
00.08012027 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Hoàn Hảo GARA Hoàn Hảo 

Số 10, hẻm 5, ngách 83, ngõ 126, đường Xuân Đỉnh,Phường Xuân Đỉnh,  Quận Bắc Từ Liêm, 

HN
Huyện Từ Liêm Hà Nội

59
00.08011103 Công ty TNHH ô tô Việt Hùng MITSUBISHI Việt Hùng Km 14+500, Quốc lộ 6, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội



60
00.08012069 Công ty cổ phần ô tô DNT GARA D.N.T số 896A - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

61
00.08011106 Công ty cổ phần Ô tô Trung Thượng MITSUBISHI Trung Thượng Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức
Hà Nội

62 00.08010307 Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Nam Thái Bình HONDA Giải Phóng Km 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

63
00.08010605 Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh – Chi nhánh Kim Giang Mercedes Haxaco Kim Giang 256 Kim Giang, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

64
00.08012384 Công ty cổ phần HCC Hà Nội Gara HCC Hà Nội Số 7 - Ngoc 10 - Khu 5 - Phường Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội

65
00.08010119 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRÀNG AN KIA ĐỐNG ĐA Số 568 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

66
00.08010127

Công ty TNHH MTV ô tô Trường Hải Thanh Xuân - Hà Nội
Peugeot Thanh Xuân

Số 68 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

67
00.08010118 CHI NHÁNH THANH TRÌ -  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI PEUGEOT GIẢI PHÓNG Km 12, quóc lộ 1A, Đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì , Thành phố Hà Nội

Huyện Thanh 

Trì
Hà Nội

68 00.08010511 Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Long Biên (Hyundai Tây Hồ) Hyundai Tây Hồ Số 18, Ngõ 464 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội Quận Tây Hồ Hà Nội

69 00.08012773 Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI AUTO Hà Nội Subaru Hà Nội Số 1 Mạc Thái Tông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy. Hà nội.
Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

70
00.08011301 Cty TNHH TM DV cơ khí Ô tô Việt Đăng HINO Việt Đăng Số 17, ngõ 104, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Quận Thanh 

Xuân
Hà Nội

71
00.08010409

Xí nghiệp sửa chữa ô tô Tây Mỗ - Chi nhánh công ty cổ phần AHD Thăng 

Long
FORD Tây Mỗ Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quận Nam Từ 

Liêm
Hà Nội

72
00.08012746 CÔNG TY TNHH SUBARU LONG BIÊN SUBARU Long Biên

Lô 9B, Trung tâm Dịch vụ Ô tô Long Biên-Số 3+5 đường Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, 

quận Long Biên, Hà Nội

Quận Long 

Biên
Hà Nội

73
00.08010212 Công Ty Cổ phần Toyota IDMC Hoài Đức Toyota Hoài Đức Km 15+575 QL 32, thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức
Hà Nội

74
00.08012686 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ô tô 168 Gara 168 Số 33.D2, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, quận Haongf Mai, Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

75
00.08012748 CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI HÀ NỘI Gara TAXI Hà Nội Số 105 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

76
00.08010517 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HYUNDAI AN KHÁNH Hyundai An Khánh C24 – Ô 01 đô thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức
Hà Nội

77
00.08011206 Công ty TNHH Phú Thái Mobility Hà Nội Hà Nội Jaguar - Land rover Số 192/19 phố Thái Thịnh,phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội Quận Đống Đa Hà Nội

78
00.08010503 Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Hyundai Giải Phóng Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Huyện Thanh 

Trì
Hà Nội

79
00.08010410 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ AN Ô TÔ Mỹ Đình Ford Đường Trịnh Văn Bô, tổ dân phố số 5, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Quận Nam Từ 

Liêm
Hà Nội

80
00.08040205 Công ty Cổ phần Toyota Hòa Bình Toyota Hòa Bình Xóm Ngọc, xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thành phố 

Hoà Bình
Hòa Bình

81
00.08012763 CÔNG TY TNHH AUTO GIẢI PHÓNG Subaru Giải Phóng Số 805A đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Quận Hoàng 

Mai
Hà Nội

82 00.08012043 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Quốc Trí Gara Quốc Trí Số 5 ngách 174/18 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội Quận Tây Hồ Hà Nội

83
00.08012786 Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thiên Hòa An Isuzu Thiên Hòa An Lô 1 Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Huyện Hoài 

Đức
Hà Nội

84
00.08012556 CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 2S HÀ NỘI GARA Ô TÔ 2S HÀ NỘI Số 02, ngõ 9, tổ 8, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội

85
00.08012760 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ ô tô I.Tech Gara I.Tech Tầng 10, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Quận Cầu Giấy Hà Nội

86
00.08011008 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT ÔTÔ Vinfast Hà Việt Số 8, đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Quận Cầu Giấy

87 00.08060205 CÔNG TY TNHH TOYOTA HƯNG YÊN Toyota Hưng Yên Số 88 Trần Hưng Đạo - Phường Lam Sơn - Thành phố Hưng yên - Hưng Yên.
Thành phố 

Hưng Yên
Hưng yên

88 00.08012253 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô TCT Gara TCT Số 3 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội

89 00.08010122 Công ty Cổ phần Hà Đô ô tô KIA - MAZDA Mỹ Đình Đường Trịnh Văn Bô, TDP số 5,phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Quận Nam Từ 

Liêm
Hà Nội

90 00.08012818 Công ty Cổ phần Quốc Tế Việt Hồng Mitsubíhi Việt Hồng Số 58 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Quận Hai Bà 

Trưng
Hà Nội



91 00.08012787 Công ty cổ phần Kvision Gara ECO cơ sở 3 Số 7, ngõ 8 phố Dịch Vọng, tổ 23 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Quận Cầu Giấy Hà Nội

92 00.08012263 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ HBT Gara ECO cơ sở 1 Lô B18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Quận Cầu Giấy Hà Nội

93 00.08012107 Doanh nghiệp tư nhân Thành Hiển Gara Thành Hiển-Hà Đông Tổ dân phố số 2, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội

94 00.08062054 Công ty TNHH T29 Gara T29 Hà Nam Km số 05, Đại Cầu - Tiên Tân - Duy Tiên - Hà Nam Hà Nam Hà Nam

95 00.08052011 Công ty CP ô tô Thành Công Ninh Bình Showrom Hyundai Thành Công Ninh Bình Lô C5 - Khu CN Gián Khẩu - Gia Trấn - Gia Viễn - Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình

96 00.08012257 Công ty cổ phần Quản lý đầu tư và phát triển Quang Minh

Gara Quang Minh-Mỹ Đình

CS1: Số 59 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, Hà Nội

CS2: Tòa nhà đỗ xe, khu ngoại giao đoàn thuộc khu đô thị mới Tây Hồ, phường Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Nam, Bắc Từ 

Liêm
Hà Nội

97 00.08012765 Công ty cổ phần ô tô Thanh Xuân MG Lê Văn Lương
Khu TMDV 02, tầng 1 tòa CT1, chung cư Ban cơ yếu Chính Phủ, khu đất đơn vị M2, đường 

Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Thanh Xuân Hà Nội

98 00.08012061 Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM MG Long Biên (Auto Club) Số 256 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Long Biên Hà Nội

99 00.08012098 Công ty Cổ phần ô tô Đa Quốc Gia Mn Auto (Gara ô tô Đa Quốc Gia) Số 6, LK3, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội Hà Đông Hà Nội

100 00.08012697 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ ô tô Hoàng Nam Hoàng Nam Auto Số 17, ngách 50, ngõ 147 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội

101
00.08010516 Công ty TNHH ô tô Thành Công Đông Đô Hyundai Đông Đô Tổ 25, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Huyện Đông 

Anh
Hà Nội

102
00.08010121

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG PHÁT
KIA YÊN NGHĨA Số 889, Tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội Quận Hà Đông Hà Nội

103 00.08062060 Công Ty Cổ Phần Thành An Hưng Yên (Hyundai Hưng Yên) Hyundai Hưng Yên 120 Phố Bần, phường Bần Yên Nghĩa, thị xẫ Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Thành phố 

Hưng Yên
Hưng yên

104 00.08012660 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô Minh Việt Minh Việt Auto Lô P3, phố Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội

105 00.08010519 Công ty TNHH Song Linh Hyundai Sơn Tây Số 52 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội Sơn Tây Hòa Bình

106 00.08050101 Công ty TNHH MTV Trường Hải - Hà Nam THACO- CN Hà Nam Km số 4, QL 1A Thôn Đại Cầu, Xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Hà Nam Hà Nam

107 00.08012691 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Ô tô Thăng Long Garage Auto Thăng Long
Lô L1-7, Dự án nhà ở để bán, Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội
Nam Từ Liêm Hà Nội

108 00.08050503 Công ty CP Ô TÔ Hưng Thịnh Phát Hyundai Thái Bình SN 173, đường Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thái Bình Nam Định

109 00.08050201 CÔNG TY TNHH TOYOTA HƯNG THỊNH PHÁT THÁI BÌNH TOYOTA THÁI BÌNH Thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình Thái Bình Nam Định

110 00.08042345 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT NHẬT HÒA BÌNH Suzuki Hòa Bình Km 3 phố Ngọc, phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình TP Hòa Bình Hòa Bình

111 00.08010308 Công ty TNHH Phương Liên Honda Ô Tô An Khánh Số 26 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Bắc Từ Liêm Hà Nội

112 00.08011204 Công ty TNHH Ô Tô Bắc Âu Hà Nội Volvo Hà Nội Số 7 và 9 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường Gia Thụy, quân Long Biên, Tp Hà Nội Long Biên Hà Nội

113 00.08012010 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đông Thành GARA Đông Thành Số 169 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Cầu Giấy Hà Nội

114 00.08012491 Công ty cổ phần Bắc Thái Gara Bảo Tín Số 8, ngách 34, ngõ 221 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội

115 00.08012822 Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất Auto Thành Trung AUTO Thành Trung Thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội Ứng Hòa Hà Nội

116 00.08011603 Công ty cổ phần Volkswagen Hà Nội Volkswagen Hà Nội Số 3 – Lô 3 + 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội Long Biên Hà Nội

117 00.08010527 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG THÀNH AN Hyundai Sóc Sơn Tổ 8, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội Sóc Sơn Hà Nội

118 00.08010710 Công ty Cổ phần Nesta - Auto Giải Phóng Nissan Giải Phóng Km 12 quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Thanh Trì Hà Nội

119 00.08012847 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển ô tô Hà Nội Hà Nội Car Số 3 Kiến Hưng, Tổ DP5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Hà Đông Hà Nội

120 00.08052070 Công ty TNHH Đầu Tư ô tô Ninh Bình Kia - Mazda Ninh Bình Số 63, đường Lê Đại Hành - phường Thanh Bình - TP Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình

121 00.08050301 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Gia Phạm Honda Ninh Bình Lô CN-08, KCN Phúc Sơn, Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Ninh Bình Ninh Bình

122 00.08050505 Công ty CP TMDV ô tô Hòa Bình Minh Hà Nam Hyundai Hà Nam Thửa đất số 688, tờ bản đồ số 16, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Hà Nam Hà Nam

123 00.08011109 Công Ty Cổ Phần KLG-Hà Nội Mitsubitshi Phạm Văn Đồng Số 13 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Hoàn Kiếm Hà Nội

124 00.08012313 Công ty TNHH ô tô Đức Tùng Gara Đức Tùng Số 2, Phố Lãng Yên, P. Bạch Đằng, Q Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Hai Bà Trưng Hà Nội

125 00.08040507 Công ty Cổ phần Thành An Hòa Bình Hyundai Hòa Bình Km5, Phố Ngọc, Phường Trung Minh, TP. Hòa Bình, Hòa Bình Hòa Bình Hòa Bình

126 00.08012757 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ TRẦN VIỆT GARA TRẦN VIỆT Thôn Phượng Đồng,Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội Chương Mỹ Hà Nội

127 00.08012888 Công ty cổ phần HAG Hà Nội Nissan Phạm Văn Đồng Số 49 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Đống Đa Hà Nội

128 00.08012932 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Ô TÔ HẢI ÂU

Tầng 5 tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội Cầu Giấy Hà Nội

129 00.08050203 Công ty cổ phần Toyota Ninh Bình
Toyota Ninh Bình

Thửa đất số 392, Khu công nghiệp Phúc Sơn, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình Ninh Bình Ninh Bình



130 00.08012905 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ AN TÍN PHÁT Gara An Tín Phát 763 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội Long Biên Hà Nội

131 00.08012904 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THỦ ĐÔ
GARA Ô TÔ THỦ ĐÔ

Phòng 817, tầng 8, tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 46 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quân 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Nam Từ Liêm Hà Nội

132 00.08012890 CÔNG TY TNHH MG TRẦN KHÁT CHÂN MG TRẦN KHÁT CHÂN Số 434, Phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hai Bà Trưng Hà Nội

133 00.08010901 CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL
Volkswagen Phạm Văn Đồng

Tầng 1+2 tòa nhà CT3 - Lô 1, Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội Bắc Từ Liêm Hà Nội

134 00.08010903 CÔNG TY CỔ PHẦN I.D AUTO Volkswagen Nguyễn Khoái Số 18 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Cầu Giấy Hà Nội

135 00.08012898 Công ty TNHH Đầu Tư NAM CAR Gara Nam Car Số 56B ngõ 173, đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hoàng Mai Hà Nội

136 00.08012036 Cty CP vận tải thương mại và đầu tư An Việt Isuzu Thanh Trì (Giảm 10% tổng) Km 12+300 QL1A, Thanh Trì, Hà Nội Thanh Trì Hà Nội

137 00.08012899 Công ty Cổ phần GWM Thành An Long Biên HaVal Long Biên Số 262 đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội Long Biên Hà Nội

138 00.08052159 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH THÀNH 

PHÁT Tổ dân phố số 3, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định Nam Định Nam Định

139 00.08012956 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn tại Hà Nội Subaru Phạm Văn Đồng 26 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Bắc Từ Liêm Hà Nội

140 00.08052013 Công ty CP Vải sợi may mặc Nam Hà Kia-Mazda Nam Định Số 19 đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định Nam Định Nam Định

141 00.08011019 Công Ty Cổ Phần 27-7 Hồng Quang Vinfast Phan Trọng Tuệ

Km2+500 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Nam Thanh Trì Hà Nội

142 00.08010508 Công ty Cổ Phần Ô tô Thành An Long Biên Hyundai Lê Văn Lương Tổ 24 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội Đông Anh Hà Nội

143 00.08012704 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ ô tô Việt Hùng Gara Việt Hùng Long Biên Số 809 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội Long Biên Hà Nội

144 00.08012967 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AUTOK Gara Ô tô AutoK Thửa đất 18B, đường Vạn Xuân, thôn Phú Đa, xẫ Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội Hoài Đức Hà Nội

145 00.08050204 CÔNG TY TNHH TOYOTA HÙNG HẢI HÀ NAM TOYOTA HÀ NAM Km7 , Quốc Lộ 1A, Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam Hà Nam Hà Nam

146 00.08012976 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN HÀ NỘI BYD Tây Hồ Số 685A-đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội Tây Hồ Hà Nội

147 00.08012953 Công ty cổ phần BITCAR Long Biên BYD Long Biên Số 447 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội Long Biên Hà Nội

148 00.08051002 CÔNG TY CP THANH TÙNG - VINFAST NAM ĐỊNH VINFAST Nam Định Km3 đại lộ Thiên Trường, phường Hưng lộc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định Nam Định Nam Định

149 00.08011027 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THĂNG LONG Vinfast Phạm Văn Đồng Số 166, Đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Bắc Từ Liêm Hà Nội

150 00.08010309 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TỔNG HỢP QUỐC TẾ T&C HONDA-Phúc Thọ Thôn 3, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội Phúc Thọ Hà Nội

151 00.08012970 Công ty cổ phần Caron Holdings Vinfast Caron Gia Lâm Số 455 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Bắc Từ Liêm Hà Nội

152 00.08012981 Công ty TNHH Caron Niizawa Japan CARON Hoài Đức Cụm Công Nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội Hoài Đức Hà Nội

153 00.08011110 Công ty cổ phần ATG Hà Nội Mitsubishi Tây Hồ Số 189 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Tây Hồ Hà Nội

154 00.08011023 Công ty cổ phần ô tô điện Long Biên VINFAST NGUYỄN VĂN LINH Số 1 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội Long Biên Hà Nội

00.08011020 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG VINFAST OCEAN PARK Thôn Tân Phú – Xã Sơn Đông – Thị xã Sơn Tây –Thành phố Hà Nội Gia Lâm Hà Nội

00.08011024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG VINFAST SƠN TÂY Khu Cầu Quan, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội.

00.08011025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Vinfast Thịnh Cường Long Biên

Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Long Biên, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, 

Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

00.08011026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Vinfast Thịnh Cường Smart City
Tầng 1 Vincom Megamall, Khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ - Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

00.08031005 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Vinfast Thịnh Cường Hạ Long Tầng 1, TTTM Vincom Hạ Long, P.Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

00.08031006 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Vinfast Thịnh Cường Cẩm Phả Tổ 5, Khu Diêm Thủy, Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

00.08041009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Vinfast Thịnh Cường Vĩnh Phúc
Ngã 4 Nguyễn Tất Thành – Lý Thái Tổ, Phường Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

156 00.08012971

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ 

THĂNG LONG Skoda Thăng Long
Số 2 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội Ba Đình Hà Nội

157 00.08010515 Công ty TNHH TM và DV Ôtô Việt Phú Vinfast Cầu Giẽ Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội. Thường Tín Hà Nội

158 00.08012983 CÔNG TY TNHH TỔ HỢP DỊCH VỤ TRÀNG AN Gara Vạn Xuân Pháp Vân Số 9, đường Pháp Vân, tổ 9, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Hoàng Mai Hà Nội

159 00.08012048 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Trường Phát Thăng Long Gara Trường Phát Thăng Long Số 5 ngõ xóm Đình, thôn Tổ, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội Đan Phượng Hà Nội

160 00.08011030 Công ty cổ phần đầu tư GMS Việt Nam Vinfast GMS Gia Lâm Lô CN1 - 05-T92 Cụm Làng Nghề tập trung Kiệu Kỵ, Xã Kiệu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Gia Lâm Hà Nội

155



VĂN PHÒNG CSKH PHÍA BẮC

1 Công ty TNHH Toyota Hải Phòng TOYOTA Hải Phòng Toyota Số 274 lạch TRay, Phường Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng

2 Cty CP KD Ô tô Hải Phòng FORD Hải Phòng Ford Tổ 3 Khu An Trì, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng 

3 Cty CP Công nghiệp ô tô Thành Công HYUNDAI Hải Phòng Hyundai Số 742 - Nguyễn Văn Linh - Niệm Nghĩa - Lê Chân - HP 

4 Cty CP TM & SC ôtô Hùng Tuấn Gara ôtô Hùng Tuấn 34A Đường Cát bi Phường cát bi,  Quận Hải An,  HP

5 Cty CP oto Hồng Đức Gara Hồng Đức Số 363 Nguyễn Văn Linh, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

6 Công ty TNHH Trọng Thiện Suzuki Trọng Thiện Suzuki Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

7 Cty TNHH oto Huy Hoàng Gara Huy Hoàng Số 245 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

8 Cty CP TM và DV Việt Hùng Gara Việt Hùng Số 399 Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

GALAXY HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

GALAXY HP
Số 7/11 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

10
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG
CTY TNHH VTTM & DV BẠCH ĐẰNG Số 1096 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

11 Cty TNHH TM& ĐT Hòa An HONDA Hải Phòng Honda Thửa 3+4, lô 26 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

12 Công ty TNHH Hải Tuấn Gara Hải Tuấn- Hải Phòng Số 1 Hoàng Diệu. P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

13
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THIÊN QUYỀN
Gara Thiên Quyền Số 19/3 Phố Đoàn Kết, Tổ 12, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

14 CÔNG TY TNHH Ô TÔ ÂU LẠC Vinfast Âu Lạc Vinfast Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

15 Công ty TNHH MTV Ô Tô Trường Hải Hải Phòng THACO Auto Hải Phòng Thaco Số 336, Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ QUỐC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ QUỐC TẾ Mitsubishi Thửa đất số 02/11A, Tổ dân phố số 12, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

17 Công ty CP Sửa chữa Ô tô Quang Thành Công ty CP Sửa chữa Ô tô Quang Thành Số 45 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

18 Công Ty TNHH Đại Thanh Gara Đại Thanh 14/45A/136 Đường Ngô Quyền, P Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

19 Công ty TNHH MTV Toyota Quảng Ninh TOYOTA Quảng Ninh Toyota Tổ 94, khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh

20 DNTN Đức Tuấn GARA Đức Tuấn Tổ 3, khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

21 Phạm Thị Chiên Gara Phạm Chiên Tổ 4 Khu 14, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

22 Công ty TNHH Hoàng Anh Đông Triều Gara Hoàng Anh Đông Triều Thôn 2 Xã Đức Chính - Huyện Đông Triều - Quảng Ninh

23 Công Ty TNHH Huế - Hải Phòng Gara Huế - Hải Phòng I Km 2.5, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh

24 Công Ty TNHH Gara Ô tô Chính Phước GARA Ô TÔ CHÍNH PHƯỚC Khu Âu Rạp – Phường Quảng Yên – Tx. Quảng Yên – T. Quảng Ninh

25
CÔNG TY TNHH TOYOTA QUẢNG NINH - 

CẨM PHẢ
Toyota Quảng Ninh - CN Cẩm Phả Toyota Tổ 5, Khu Hòa Lạc, P. Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh

Địa chỉT/T Tên Công ty Tên gọi tắt Tên hãng



26
Công Ty Cổ Phẩn TMDV Ô Tô Hòa Bình Minh - 

Chi Nhánh Quảng Ninh
Mitsubishi Quảng Ninh Mitsubishi Khu đô thị mới Nam Ga, Phường Giếng Đáy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

27 CÔNG TY TNHH THACO AUTO QUẢNG NINH THACO DULỊCH- CN Quảng Ninh Thaco Km 103, Quốc lộ 18A, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

28 Công ty Cổ phần Đông Đô Quảng Ninh VOLKSWAGEN Quảng Ninh Volkswagen Số 291A, Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

29 Công ty TNHH Trí Lực THACO Trí Lực Quảng Ninh Thaco Km4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

30
Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Tân 

Huế
Gara Tân Huế

Tổ 7, Khu 1A, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ xưởng: Tổ 7, Khu Quang Hanh, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

31 Công ty TNHH Hiền Từ GARA Hiền Từ 1031 khu D cụm CN Dĩnh Kế - TP Bắc Giang

32 Bùi Văn Trọng GARA Trọng Tín Khu 3, Phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh

33 Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh TOYOTA Bắc Ninh Toyota Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

34
Công ty TNHH đầu tư XD và TM Phương Thảo 

Phát
Hyundai Bắc Ninh Hyundai Đ. Lý Thái Tổ, Thôn Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

35 Công ty TNHH Han Nam Honda Bắc Ninh Honda Số 39, đường Lý Thái tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

36 Công ty TNHH Dương Tuấn KIA Bắc Ninh Kia Đường Lê Thái Tổ - P Võ Cường - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

37 Nguyễn Văn Hợi Gara Hợi Hằng Đông Côi, TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

38 Công ty TNHH Ô tô Bắc Ninh Mitsubishi Bắc Ninh Mitsubishi Đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, T.p Bắc Ninh

39 Trần Hoàng Anh Gara ô tô Trần Anh Khu Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh

40 Công ty Cổ phần Toyota Từ Sơn Gara Toyota Từ Sơn Toyota Số 1, đường Lý Thánh Tông, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

41 Công ty TNHH DVTM Tổng hợp Hùng Phượng Suzuki Bắc Giang Suzuki Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

42 Công ty TNHH một thành viên Trường Phú Thaco Lạng Sơn Thaco Khu đô thị phía đông thành phố Lạng Sơn - Quốc lộ 1A - Phường Đông Kinh - Tp. Lạng Sơn - T. Lạng Sơn - Việt Nam

43 Công ty TNHH Thaco Auto Bắc Ninh THACO Bắc Ninh Thaco Km3, Quốc lộ 18A, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

44 Công ty TNHH Thaco Auto Bắc Giang Trường Hải Bắc Giang Thaco Tiểu cụm công nghiệp Dĩnh Kế, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

45 Công ty CPKD và DV Toyota Bắc Giang Toyota Bắc Giang Toyota Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

46
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ ô tô Bắc 

Giang
Ford Bắc Giang Ford Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

47 Công ty Cổ phần Toyota Lạng Sơn Toyota Lạng Sơn Toyota Lô M4, M6 Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

48 Công Ty TNHH Đào Dương Bắc Giang Vinfast Bắc Giang Vinfast Lô ATM2, Khu đô thị phía Nam, Thôn Xuân, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

49 Công ty TNHH Han Nam Bắc Giang Honda Bắc Giang Honda Tổ dân phố Giáp Sau, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

50 Công ty TNHH Thương mại Đào Dương Hyundai Bắc Giang Hyundai Số 173, Đường Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

51 Công ty CP Vải sợi may mặc Nam Hà Công ty CP Vải sợi may mặc Nam Hà Thaco Số 19 đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

52 Công ty CP Đầu Tư SX XNK Kim Long Công ty CP ĐT SX XNK Kim Long Thaco Lô 141/15, Km 3 + 500, đường Hùng Vương, P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, Thái Bình

53
CN Công ty TNHH KD xe máy Kường Ngân tại 

Thái Bình
Honda Ô tô Kường Ngân Honda Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 26, đường Võ Nguyên Giáp, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

54
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI THANH TÙNG
Hyundai Nam Định Hyundai Số 9A - Đường Đông A - Khu đô thị Hòa Vượng, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Nam Định

55
Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi Nhánh 

Nam Định
Toyota Giải Phóng - CN Nam Định Toyota Đường Nam Định - Phủ Lý, Xã Lộc Hòa, Tp. Nam Định, Tỉnh Nam Định



56
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ô tô An 

Thái
Gara ô tô An Thái Số 288, Trần Thái Tông, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P. Tiền Phong, TP, Thái Bình

57 Công ty TNHH Toàn Thắng Hyundai Hải Dương Hyundai 245A Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương

58 Công ty TNHH MTV DV ô tô CTD CT TNHH MTV DV ô tô CTD SN 200 – Phố Hoàng Lộc – Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương

59 Công ty TNHH Duy Tân GARA Duy Tân Km 48+800 Ql 5 việt Hòa - TP Hải Dương

60
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sửa Chữa 

Việt Đăng
Gara Việt Đăng - Hưng Yên Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

61 Công ty CP AUTO Hải Dương THACO MAZDA Hải Dương Thaco Km 1, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

62 HTX Cơ khí Hải Hà GARA Hải Hà Km 3+500- Nguyễn Lương bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

63 Công ty TNHH TM&DV Khang Minh GARA 360 Phố Nối Bông Hạ, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên

64 Công ty TNHH Toyota Hải Dương TOYOTA Hải Dương Toyota QL5 - Cụm CN Cẩm Thượng - Cẩm Thượng - Hải Dương

65 Công ty TNHH Cơ khí Hòa Bảo Long GARA Nhật Hòa Thôn Hạ, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

66
CN Công ty TNHH ô tô và thiết bị chuyên dùng 

Sao Bắc tại Hưng Yên
HINO Văn Lâm Hino Km16+500 Quốc Lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

67 Công ty TNHH ĐT&DV Ô tô Hải Dương Ford Hải Dương Ford Khu 14, P. Bình Hàn, TP Hải Dương

68 Công ty TNHH Tây Đô Hải Dương Gara Tây Đô Hải Dương Số nhà 13, phố Nguyễn Trung Trực, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

69
Công Ty Cổ Phần Thành An Hưng Yên (Hyundai 

Hưng Yên)
Hyundai Hưng Yên Hyundai Số 317 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

70
Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Minh - Chi nhánh 

Ô tô Vũ Minh Nam Định
Honda Nam Định Honda Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam

71 Công Ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương Mitsubishi Hải Dương Mitsubishi Số 174, Đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

72
Chi Nhánh Công ty TNHH Ngọc Huệ Ô tô Hưng 

Yên
Honda Hưng Yên Honda Số 288, đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

73
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ÔTÔ NISU - 

CHI NHÁNH TẠI HƯNG YÊN
NISU Hưng Yên Nisu Quốc lộ 39A, - Xã Trung Hưng - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên

73
Công ty TNHH Bình Bảo Minh - Chi nhánh Hải 

Dương
Vinfast Hải Dương Vinfast Khu 4, đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

74
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại và 

dịch vụ Vĩnh Phúc
Hyundai Vĩnh Yên Hyundai Thôn Mậu Thông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

75
Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại Giang 

Dương
Gara ô tô Giang Dương Đạo Đức – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

76 Công ty TNHH Dung Bắc Gara Dung Bắc Tổ 10B - Lê Văn Tám - Yên Thịnh - Yên Bái

77 Công ty TNHH Đông Nam Hải Gara ô tô Tân Mai Lô 16 KCN Bắc Duyên Hải - P. Duyên Hải - Tp Lào Cai

78
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & TM Ô TÔ 

PHƯƠNG THUẬN PHÁT
Thaco Hà Giang Thaco Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

79 Công ty TNHH Bê Tông và Xây Lắp Sơn La KIA - Bê Tông và Xây Lắp Sơn La Kia  Km10, Tổ 5, P.Chiềng Sinh, Tp.Sơn La, T.Sơn La 

80
Công ty Cổ phần TMDV Ô tô Hòa Bình Minh – 

Chi nhánh Vĩnh Phúc
Honda Vĩnh Phúc Honda Khu Dộc Đồng, Đường đầu cầu vượt Quốc lộ 2A, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

81 Công Ty Cổ Phần TM Hòa Bình Minh Hyundai Việt Trì Hyundai Đường Hùng Vương, Khu 4, Phường Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ

82
Công ty cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - chi 

nhánh Phú Thọ
Honda Phú Thọ Honda Đường Hùng Vương, Khu 4, phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam



83 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Ô TÔ HẢI ÂU Chenglong
Tầng 5 Tháp Tây, Tòa Nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.

84 Công ty cổ phần ô tô Vĩnh Phúc Nissan Vĩnh Phúc Nissan Xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

85 Công ty Cổ phần Toyota Phú Thọ Toyota Phú Thọ Toyota Số 286 đường Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

86 CÔNG TY TNHH Ô TÔ TUYÊN QUANG MITSUBISHI TUYÊN QUANG Mitsubishi Tổ 28, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

87
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH 

THÀNH PHÁT - CHI NHÁNH PHÚ THỌ
Vinfast Thành Thành Phát 1 Vinfast Đường Hùng Vương, Khu 4, Phường Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ

88 CÔNG TY TNHH Ô TÔ AN DÂN VĨNH PHÚC MITSUBISHI AN DÂN VĨNH PHÚC Mitsubishi Thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

89 Công ty TNHH Hoàng Hải Auto Vinfast Lào Cai Vinfast Phòng 2, Lô F20, Đường Phùng Hưng, KCN Đông Phố Mới, Xã Vạn Hòa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

90 Công ty TNHH MTV ô tô Trường Hải Phú Thọ THAOCO Auto Phú Thọ Thaco Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

91 Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Vĩnh Phúc THACO Vĩnh Phúc Thaco Xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

92 Công ty TNHH TM&DV ATS Công ty TNHH TM&DV ATS Đường Nguyễn Công Trứ, Khu HC 15, Phường Liên Bao, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

93 NGUYỄN THỊ THU THƯỜNG Gara ô tô Duy Hiếu Số 438, đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

94 Công ty TNHH Toyota Lào Cai Toyota Lào Cai Toyota Số nhà 056, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

95
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ 

TUYÊN QUANG
Hyundai Tuyên Quang Hyundai Đường Bình Thuận, Tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

96 Công ty TNHH Thương mại đầu tư ô tô Bình Minh Hyundai Yên Bái Hyundai Thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

97 Bùi Huy Hiệp Gara Hiệp Trang Đội 4A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

98 Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Trường Giang Phú Thọ Gara Trường Giang Số 177, Tổ 18, Khu 4, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

99
CÔNG TY TNHH TOYOTA HÒA BÌNH MINH 

YÊN BÁI
Toyota Yên Bái Toyota Thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam

100 CÔNG TY CP HÀ NỘI BITCAR LÀO CAI Mitsubishi Lào Cai Mitsubishi Km2 + 900 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

101 Công ty TNHH MTV Phượng Hùng Gara Phượng Hùng Tổ 4, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

102 Công ty TNHH TM Sơn Thanh Phong THACO KIA Thanh Hóa Thaco Số nhà 401 Đường Lê Hoàn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

103 Công ty TNHH Toyota Thanh Hóa TOYOTA Thanh Hóa Toyota 253 Trần Phú - Ba Đình - TP Thanh Hoá

104
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THANH 

HÓA
Ford Thanh Hóa Ford Lô 87 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp - Phường Quảng Thành - Thành phố Thanh Hóa

105 Công ty TNHH DV - TM Bảo Hân Gara Bảo Hân Xuân Hòa, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

106
Đại lý NISSAN Thanh Hóa - CTCP PNL Phong 

Nguyên
NISSAN THANH HÓA Nissan 337 Trần Phú, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa

107 Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Quang Trung Honda Thanh Hóa Honda Số 92, Đại Lộ Lê Lợi, P Đông Hương, TP Thanh Hóa

108 Công ty TNHH DV TM Minh Vân Gara Minh Vân 348 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

109 Công ty TNHH Thương mại Xuân Thành Phát CHEVROLET Thanh Hóa Chevrolet Khu 4, Thị trấn Quán Lào, H. Yên Định, Thanh Hóa

110 Công ty cổ phần 19/5 Thanh Hóa Cty Cổ phần 19/5 Thanh Hóa 280 đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

111 Công ty cổ phần Thành An Thanh Hóa Hyundai Thanh Hóa Hyundai 2792 đường Hùng Vương - P. Đông Hải - Tp. Thanh Hóa.

112 Công ty TNHH DVTM Cường Minh Chánh Gara Cường Minh Chánh 53 Nguyễn Sơn - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa



113 Công ty TNHH Toyota Doanh Thu - Thanh Hóa Toyota Doanh Thu - Thanh Hóa Toyota Số 68 nhà C1, lô A/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

114 Công ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa THACO-Thanh Hóa Thaco QL 1A, xã Hoằng Quì, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

115 Công ty TNHH Tân Hoàng - Taco Gara Ô tô Tuấn Thanh (Thanh Hóa) Km 374, Quốc lộ 1A, Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

116 Công ty CP Toyota Vinh TOYOTA Vinh Toyota 19 Quang Trung TP Vinh - Nghệ An

117 Công ty TNHH ô tô Trung Đô FORD Vinh Ford Km 200- Xóm 3 - Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An

118 Công ty TNHH Nissan Vinh NISSAN Vinh Nissan  186 Nguyễn Văn Cừ - Phường Hưng Phúc - TP Vinh

119 Công ty CP KD Tân Miền Trung HONDA Vinh Honda Đại lộ lê Nin P. Hưng Dũng TP Vinh - NA

120 Công ty TNHH Thương Mại Kim Liên MITSUBISHI Nghệ An Mitsubishi Số 01 Đường Nguyễn Trãi -  TP Vinh -  Nghệ An

121 Cty TNHH TM & DVụ Ôtô Dũng Lạc GARA Dũng Lạc 52 Nguyễn Trãi TP Vinh NA

122 Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế Dũng Lạc HYUNDAI Vinh Hyundai Km3 +500 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Tp Vinh - Nghệ An

123 Công ty CP TM&DV Tổng hợp Thăng Long GARA tổng hợp Thăng Long Khối Tân Hòa, Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An

124 DNTN Phú Quang GARA Phú Quang 07 Mai Hắc Đế - TP Vinh - Nghệ An

125 DNTN Gara ô tô Mân Huế GARA Mân Huế Cầu Bùng - Diễn Kỉ - Diễn Châu - Nghệ An 

126 Gara Võ Trần Trí GARA Võ Trần Tri K3 TT Diễn Châu - Nghệ An

127 Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Nghệ An Thaco Nghệ An ( giảm 10 tổng ) Chevrolet 219 Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An

128 Công ty Cổ phần Ô tô Quốc tế Dũng Lạc HYUNDAI Hà Tĩnh Hyundai KM 516, Quốc Lộ 1A, Thạch Bình, Tp.Hà Tĩnh

129 DOANG NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CHUNG Gara Thành Chung Tân Phú - Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

130 CTy CP Xây Lắp Và Thương Mại Ô tô Hoàng Hà THACO HÀ TĨNH Thaco Xóm mới - xã Thạch Bình - TP Hà Tĩnh - tĩnh Hà Tĩnh

131 Công ty TNHH Gara Long Anh Gara Long Anh Nghệ An Xóm 4, Xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An

132 CÔNG TY CP KIM LIÊN HÀ TĨNH Honda ôtô Hà Tĩnh Honda Đường Trần Phú - Khu quy hoạch phân khu xã Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh.

133 Công ty CP Toyota Sông Lam Toyota Sông Lam Toyota Đại Lộ Vinh, Cửa Lò, Xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An

134 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI I - HÀ TĨNH TOYOTA PHÚ TÀI ĐỨC HÀ TĨNH Toyota số 96, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

135 Cty TNHH DV&TM Phúc Lan GARA Phúc Lan Phường Quang Tiến - TX Thái Hoà - Nghệ An

136 Công ty TNHH Hùng Thảo Auto Công ty TNHH Hùng Thảo Auto 25 Hoàng Phan Thái - Tp.Vinh -  Nghệ An

137 Công Ty TNHH Gara Ô Tô Phi Tuân Công Ty TNHH Gara Ô Tô Phi Tuân K.Quyết Thắng - P.Hòa Hiếu - TX.Thái Hòa - Nghệ An

138 Công ty TNHH TM DV & SX Hoàng Thắng GARA Hoàng Thắng Quốc lộ 1A Khối 3. Phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An

139 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Vận tải Lạc Hồng Gara Lạc Hồng Xóm 8, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

140 CÔNG TY CỔ PHẦN AT KIM LIÊN HÀ TĨNH Mitsubishi Kim Liên Hà Tĩnh Mitsubishi Số 04, đường Ngô Quyền, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

141 Công Ty TNHH Vinamotor Nghệ An MERCEDES-BENZ NGHỆ AN Mercedes Ngã tư sân bay Vinh, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

142 CÔNG TY TNHH THACO AUTO NGHỆ AN Thaco Nghệ An Thaco Đường 46, Xóm 3, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

143 Công ty TNHH Thắng Lợi Honda Sông Lam Honda Số 09, đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

144 CÔNG TY TNHH HD AUTO Gara HD Auto Vinh Xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

145 Công ty TNHH Đầu Tư PGS Hà Tĩnh Ford Hà Tĩnh Ford Km504+380 QL1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam



146 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Phú Lành An Phú Lành Số 120, đường Nghệ An Xiêng Khoảng, Xóm 3, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

147 Công ty CP vận tải Ô tô Nghệ An Gara Đoàn A Số 73, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

148 CÔNG TY TNHH MERRY AUTO Vinfast Hà Tĩnh Vinfast Số 24A đường Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

149 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ JOSEPH Gara BYD Nghệ An BYD Km3+500 Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

150 Công ty TNHH TM Vân Đạo Suzuki Vân Đạo, Thái Nguyên Suzuki Số 937, Đ Dương Tự Minh, P Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

151 Công ty TNHH ô tô Thái Nguyên MITSUBISHI Thái Nguyên Mitsubishi 706-708 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên

152 Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thái Nguyên Hyundai Thái Nguyên Hyundai Đường Bắc Sơn, tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

153 Công ty CP ô tô Vinamotor HONDA Thái Nguyên Honda Đường CMT8, Tổ 3, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

154 Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên TOYOTA Thái Nguyên Toyota Đường CMT 8, P Cam giá, TP Thái Nguyên

155 Công ty Cổ Phần Ô Tô TNF Thái Nguyên Ford Ford Đường Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 3, Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên

156 CÔNG TY TNHH MINH ĐẠO PHÁT VINFAST Minh Đạo Vinfast Tổ 2, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

157 Công ty TNHH THACO AUTO Thái Nguyên THACO Thái Nguyên (tải) Thaco KCN Nguyên Gon, P.Cải Đan, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

158 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Lành Ga ra Ngô Lành Tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

159
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THƯƠNG MẠI 

VDC
HYUNDAI VÂN ĐẠO (XE TẢI) Hyundai Tổ dân phố 3, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

160 Công ty TNHH Auto Thái Nguyên Gara Việt Bắc TDP Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên, Việt Nam

161 Nguyễn Thị Hải Yến Gara Quang Vinh Số nhà 19, ngõ 422, Tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

162 Cty TNHH Thiên Phú Bình GARA Khánh Hồng 202 Huỳnh Ngọc Huệ, Quận Thanh Khê,  Đà nẵng

163 HTX ÔTÔ Liên Chiểu GARA Liên Chiểu 718 Tôn Đức Thắng Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

164 CÔNG TY TNHH DV OTO SÀI GÒN GARA DV ô tô Sài Gòn 450 Điện Biên Phủ Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

165
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dữ 

Liệu Thanh Toán An Du Tại Đà Nẵng
MERCEDES ANDU tại Đà Nẵng Mercedes 113 Nguyễn Hữu Thọ. P. Thuận Tây, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

166 Công Ty Cổ Phần DANA DANA FORD Ford 56 Điện Biên Phủ, Phường Chính GIán, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

167
Công ty TNHH TM và DV Thiết bị ô tô Trường 

Hưng
Gara ô tô Trường Hưng 299 Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

168
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA 

ĐÀ NẴNG
TOYOTA Đà Nẵng Toyota 69-71 DUY TÂN, PHƯỜNG HÒA THUẬN TÂY, QUẬN HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

169 Cty CP Ôtô Vận Hội Mới HONDA Đà Nẵng Honda 178 Đường 2 tháng 9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

170 Công ty CP Ô tô Sông Hàn HYUNDAI Sông Hàn Hyundai 86 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

171 Công ty TNHH Tín Bình AUTO Công ty TNHH Tín Bình AUTO Lô A1.2 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

172 Cty CP Ôtô Hyundai Việt Hàn HYUNDAI Việt Hàn Hyundai 158- Cách Mạng Tháng Tám - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

173
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

TRÍ TÍN AUTO
Gara Trí Tín 166 Lê Duẩn, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

174 CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT N&L Gara Hợp Nhất, Đà Nẵng Số nhà 122 Nguyễn Quyền, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

175 Công ty TNHH TMDV Hoàng Nam Trung Gara Hoàng Nam Trung, Đà Nẵng Lô số 10-B01, Khu dân cư An Hòa, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam



176 CÔNG TY CP KỸ THUẬT Ô TÔ ĐẠI DƯƠNG CÔNG TY CP KỸ THUẬT Ô TÔ ĐẠI DƯƠNG Số 15 Đặng Vũ Hỷ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

177 Công ty TNHH MTV Ô tô Nam Bình GARA Nam Bình 169 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

178
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long - 

Chi nhánh Miền Trung
HINO Trường Long - CN Miền Trung Hino Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

179 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG KIA ĐÀ NẴNG (Xe du lịch) Kia Tổ 14, Đường Phạm Văn Đồng - Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

180
Trung tâm Ô tô - Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu 

khí Đà Nẵng
Mitsubishi Đà Nẵng Mitsubishi 51 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

181 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐẠI THỊNH ISUZU ĐẠI THỊNH Isuzu Lô 01, Quốc lộ 1A, Thôn Quá Giáng, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

182 Công ty TNHH MTV Ô Tô Ngọc Tấn GARA AZ Autocare 108 Nguyễn Gia Thiều - P. Phú Hậu - Tp Huế

183
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ 

TIẾN ĐẠT
GARA Tiến Đạt 187 Hùng Vương, Phường An Cựu, TP Huế

184 Lê Văn Tâm GARA Văn Đàn 51 Bà Triệu - Tp Huế

185 CÔNG TY TNHH TÂM THƠ KIA Quảng Trị Kia Khóm 2 - Đông Thanh - Đông Hà - Quảng Trị

186 Công ty TNHH ADOHA Nissan Quảng Trị Nissan 258 Lê Duẩn, P. Đông Lễ, TP. Đông Hà, Quảng Trị

187 LÊ HỮU DINH GARA Ô TÔ DŨNG DINH LÔ 9B KQH BÀU VÁ, HUẾ

188
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN PHONG UYÊN
Gara PHONG UYÊN 32/187 Hùng Vương, Phường An Cựu, Tp Huế, tỉnh TT Huế

189 CÔNG TY TNHH GARAGE Ô TÔ NGỌC CHÂU CÔNG TY TNHH GARAGE Ô TÔ NGỌC CHÂU 23 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh TT Huế

190 Trương Đình Hiếu Garage Hiếu Tổ 4, KV 2, phường Hương Sơ, Tp Huế, TT Huế

191
Trung tâm ô tô DAESCO Huế-Chi nhánh Công ty 

cổ phần máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng
Mitsubishi Huế Mitsubishi Lô 19, Khu đô thị mới đông nam Thuỷ An, P  Thuỷ Dương, Hương Thuỷ, TT Huế

192 Công ty cổ phần ô tô Phú Xuân Honda ô tô Thừa Thiên Huế Honda Lô H3, Khu định cư Bàu Vá, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

193 Công ty cổ phần Toyota Huế Toyota Huế Toyota Lô C, Khu đô thị Phú Mỹ An, đường Tố Hữu, phường An Đông, thành phố Huế, TT Huế

194 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ ô tô Phú Thái Gara ô tô Phú Thái Số 148 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

195 Công ty TNHH Một Thành viên Huế Trường Hải THACO Huế (Xe Du lịch & Tải Bus) Thaco Số 145 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

196 Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Quảng Trị THACO QUẢNG TRỊ Thaco Quốc lộ 1, thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong,  tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

197
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Toyota PGS 

Quảng Trị
Toyota Quảng Trị Toyota 3/104 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

198 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Sơn ISUZU Trung Sơn Isuzu Số 292 Lê Duẩn, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

199 Công ty CP Toyota Quảng Bình TOYOTO Quảng Bình Toyota Số 204, đường Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Hới, Quảng Bình

200 Công ty TNHH Phú Chiến GARA Phú Chiến Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình

201 Công Ty TNHH Kim Liên Quảng Bình Gara Kim Liên Quảng Bình Mitsubishi 253 Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

202
CÔNG TY CPTM MIỀN NÚI - CÔNG NGHIỆP 

QUẢNG BÌNH
HYUNDAI Quảng Bình Hyundai 121 Hữu Nghị - Tp Đồng Hới - Quảng bình



203 Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Đức Hùng Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Đức Hùng Đường Quang Trung, Phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

204
Công ty TNHH Thương Mại Sữa Chữa Ô Tô Minh 

Cương
Gara Minh Cương Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, Quảng Bình

205 CTY TNHH TM & DV ÁNH THANH SƠN CTY TNHH TM & DV ÁNH THANH SƠN Tiểu khu 11, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

206
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ QUẢNG 

BÌNH
Honda Quảng Bình Honda Tổ dân phố Phú Thượng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

207
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH QUẢNG 

BÌNH
Vinfast Phúc Thành Vinfast Quốc lộ 1A, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

208 Công ty Cổ phần Kim Liên Đồng Hới Nissan Đồng Hới Nissan TDP Diêm Hải - P.Phú Hải - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình - VN

209 Công Ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình THACO KIA QUẢNG BÌNH (Xe Du lịch) Thaco Tổ DP 14, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

210
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại ô tô Quảng 

Bình
FORD QUẢNG BÌNH Ford Số 20 Đường Quang Trung, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình


